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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư  

- Tên chủ dự án: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ JRM VIỆT NAM 

- Địa chỉ văn phòng: Lô CN8.2, Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Hoàng Động, 

huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. 

- Điện thoại: 0961.977.493                           Email: bml@jijia.com.hk 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: 

  Ông: CHEN SHUNPENG      Chức vụ: Tổng Giám đốc    

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên số 0202266147 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng – Phòng đăng ký kinh 

doanh cấp chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2024. 

2. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án đầu tư:  

DỰ ÁN SẢN XUẤT CUNG ỨNG THIẾT BỊ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô CN8.2, Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã 

Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Khu nhà xưởng cho thuê được 

ký hiệu là F3, diện tích tổng cộng là 4.956,95 m2 trong đó bao gồm:  

+ Tổng diện tích nhà xưởng: 2.797,54 m2 

+ Tổng diện tích nhà văn phòng: 146,25 m2 

+ Diện tích không gian phụ trợ bên ngoài nhà xưởng: 2.013,16 m2 

(Căn cứ theo Biên bản thỏa thuận cho thuê nhà kho – xưởng và nhà văn phòng số 

1511/BBTT/WIIN-JRM 15 tháng 11 năm 2024 giữa Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp 

Wiin Việt Nam và Brilliant Magnetic Limited). Vị trí tiếp giáp của dự án như sau: 

+ Hướng Bắc : Tiếp giáp với đường trục chính của KCN; 

+ Hướng Nam : Tiếp với nhà xưởng cho thuê số 2 của Công ty TNHH Đầu tư và 

Công nghiệp Wiin Việt Nam; 

+ Hướng Đông : Tiếp giáp với nhà xưởng cho thuê số 1 của Công ty TNHH Đầu tư 

và Công nghiệp Wiin Việt Nam; 

+ Hướng Tây  : Tiếp giáp với đường gom KCN.  
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Hình 1.1. Sơ đồ vị trí thực hiện Dự án 

Dự án nằm trong Khu Công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng được quy hoạch phát triển công nghiệp nên nằm cách xa 

khu dân cư, cũng như các công trình di tích lịch sử, văn hóa, xã hội các đối tượng nhạy 

cảm về môi trường khác. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): 

+ Vốn đầu tư: Tổng mức đầu tư dự án là 30.265.200.000 (Ba mươi tỷ hai trăm sáu 

mươi lăm triệu hai trăm nghìn) đồng tương đương 1.200.000 (Một triệu hai trăm nghìn) đô 

la Mỹ. Dự án thuộc nhóm C căn cứ theo khoản 2, điều 10, Luật đầu tư công số 

39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019.  

- Loại hình hoạt động của Dự án là sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử thuộc mục 

số 17 Phụ lục II của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.  

- Đối chiếu với Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐCP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, dự án thuộc nhóm II – dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất trung bình (dưới 01 triệu 

thiết bị, linh kiện/năm) nên Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường được xây dựng theo 

mẫu Phụ lục 9 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

 

Dự án 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Bảng 1.1. Công suất của dự án đầu tư 

STT Tên sản phẩm Số lượng 

(chiếc/năm) 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

1 Máy biến áp cao tần  450.000 22 

2 

Bảng mạch in (PCB), linh kiện 

chuyển mạch dùng cho thiết bị điện 

tử, thiết bị viễn thông, thiết bị gia 

dụng,... 

450.000 135 

Tổng 900.000 157 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư: 

Quy trình sản xuất sản phẩm được tổ chức theo hệ thống dây chuyền tiên tiến gần 

như tự động 100% và có sự giám sát, kiểm định chất lượng sản phẩm chặt chẽ bằng máy 

móc sau công đoạn thủ công. Công ty Brilliant đã tiến hành nghiên cứu một cách kỹ lưỡng 

thị trường và công nghệ sản xuất để nhập khẩu máy móc, thiết bị sản xuất có tính ưu việt 

cao.  

a, Quy trình sản xuất máy biến áp cao tần  
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Hình 1.2. Quy trình sản xuất máy biến áp cao tần tại dự án 

 Mô tả quy trình sản xuất: 

* Chuẩn bị nguyên vật liệu bao gồm: lõi từ, dây đồng, băng keo, khung xương, dây 

cách điện,… 

* Cuộn dây: 

- Thiêt bị cuộn dây (Máy cuộn dây tự động) 

 

- Quy trình cuộn dây: Kiểm tra BOBBIN – Thiết lập hoặc kiểm tra số vòng cần cuốn 

– Dây vào ra phải tạo thành góc vuông và vào khe – Kéo dây và làm phẳng bằng băng dính 

Chuẩn bị vật liệu  

Quấn cuộn dây   

Lắp ráp    

Kiểm tra sản phẩm hoàn chỉnh 

Sấy khô    

Ngâm chân không  

Đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh     

Nhập kho   

CTRTT: Thùng carton, 

nilong, băng dính 

Điện 

CTRTT: sản phẩm lỗi, 

hỏng 
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– Sắp xếp dây – Hàn thiếc.  

 

* Lắp ráp:  

- Thiết bị lắp ráp (Máy đóng gói tự động) 

 

- Quy trình lắp ráp: Nếu không có quy trình cụ thể, lắp ráp mô hình ngang với lõi đã 

mài đầu tiên, lắp ráp mô hình dọc với đầu PIN đã mài. 

* Kiểm tra bán thành phẩm 

Điện cảm LO (5--3): 1.067-1.133mH 

Cảm biến rò rỉ LO (5--3): 155.2~164.8mH 

Trở kháng dòng điện một chiều (5 --3): 400m MAX 

(11--12): 87m MAX 

(10--9): 9.4m MAX 

(2--1): 186m MAX 

Kiểm tra số vòng quấn 20KHz/1V 

Cuộn dây và số vòng quấn PIN 5--3:49TS 

PIN 11--7:5TS 

PIN 7--12:5TS 
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PIN 10--6:3TS 

PIN 8--9:3TS 

PIN2--1:5TS 

- Thiết bị kiểm tra: máy kiểm tra tổng hợp, máp kiểm tra áp suất cao 

 

- Quy trình kiểm tra: Xác nhận vị trí chân → Đưa chân PIN vào khu vực kiểm tra → 

Nhấn nút → Kiểm tra. 

* Ngâm và nung: 

- Thiết bị ngâm và nung: máy ngâm chân không, lò hồng ngoại đường hầm 

 

- Quy trình ngâm và nung: 

+ Sắp xếp sản phẩm gọn gàng trên khay sắt 

+ Điều chỉnh nồng độ nước varnish: 0.890.005. 

+ Đặt khay sắt chứa sản phẩm vào bồn ngâm. 

+ Khởi động máy hút chân không, đổ nước vec, hút khí đến 60-70Cm-Hg, ngâm sản 

phẩm trong 8 phút cho đến khi không còn bong bóng khí thoát ra từ sản phẩm. 

+ Sau khi hút khí xong, rót bỏ nước vec, hút lại một lần nữa đến 60-70Cm/Hg, sau 

1 phút thì thả khí, đợi sản phẩm khô hơi rồi lấy ra để phơi trên xe lọc khô. 

+ Phơi khô trong 5-10 phút, kiểm tra xem có giọt nước vec rơi từ sản phẩm không, 

sau đó đặt vào khay và đưa vào lò nướng để nướng 

* Đóng gói sản phẩm 

- Thiết bị đóng gói sản phẩm: máy đóng gói tự động, máy kiểm tra tổng hợp 
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- Quy trình đóng gói sản phẩm: Kiểm tra ngoại hình → Kiểm tra tổng hợp → Kiểm 

tra chịu áp và cắt lớp cách điện → Kiểm tra giữa các vòng quấn → Dán nhãn → Đóng gói 

→ Đóng thùng (Trước khi kiểm tra theo các bước trên thì phải kiểm tra thiết bị như: Chân 

sản phẩm kiểm tra phải tiếp xúc đầy đủ với khu vực kiểm tra trên thiết bị). 

* Nhập kho: 

Các máy móc, thiết bị được sử dụng trong dây chuyền sản xuất đến từ các doanh 

nghiệp công nghệ cao hàng đầu trong ngành. 

Các bộ phận chính đến từ các nhà sản xuất nổi tiếng quốc tế:  

++ Xi-canh: AIRTAC; 

++ Van điện từ: AIRTAC; 

++ Vít: HIWIN/TBI; 

++ Động cơ servo: FUJI/YAKO/INOVANCE/LEADSHINE; 

++ Động cơ bước: YAKO/INOVANCE/LEADSHINE; 

++ Vòng bi: SKF/NSK.  
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b, Quy trình sản xuất bảng mạch in (PCB), linh kiện chuyển mạch dùng cho thiết bị 

điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị gia dụng,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất bảng mạch in (PCB), linh kiện chuyển mạch dùng 

cho thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị gia dụng,... 

Sản phẩm cần qua bốn công đoạn, mỗi công đoạn được thực hiện tại bốn xưởng sản 

xuất, quy trình tại mỗi xưởng sản xuất như sau: 

Chuẩn bị vật liệu 

Xử lý công nghệ AI 

Kiểm tra SMT 

Gia công  

Xử lý SKD  

Hàn   

Sơn phủ ba lớp  

Lão hóa  

Chạy thử   

Đóng gói  

Lưu kho  

Xưởng AI 

   Xưởng SMT 

Xưởng SKD 

Xưởng đóng gói PK 

Bụi, khí thải  

Bụi, khí thải  

CTRTT: Thùng carton, 

nilong, băng dính 
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 Xưởng AI 

Máy nối dây JVK 3B, máy cắm dây dọc tốc độ cao của Nobel (đưa các linh kiện 

điện tử như đinh ốc/dây nối/bi nam châm/tụ điện dọc vào mặt A của PCB, hiệu suất sản 

xuất tổng hợp của dây AI có thể đạt từ 2-2.3 vạn điểm/giờ). 

1. Đưa vào PCB: Đặt PCB cần sản xuất vào máy đưa vào tự động, mặt linh kiện 

(mặt A) hướng lên trên 

2. Đóng đinh: Đóng đinh vào lỗ chân vủa linh kiện mạch lớn cần bảo vệ, nhằm 

bảo vệ nhiệt độ sinh ra trên chân Pin của linh kiện mạch lớn khi hoạt động, tránh làm hỏng 

PCB và dẫn nhiệt ra khỏi lỗ. 

3. Đóng dây nhảy và linh kiện nằm ngang: Đưa dây nhảy, bị nam châm và 

resistor nằm ngang thiết kế mạch điện lên PCB. 

4. Đóng linh kiện đứng: Đưa linh kiện dạng thẳng từ dây đeo vào PCB. 

5. Thu bảng PCB: Sử dụng máy lấy PCB tự động để đưa PCB đã sản xuất vào 

khung thu PCB, sẵn sàng cho quá trình SMT tiếp theo. 

 Xưởng SMT (lắp ráp mặt B) 

Máy kiểm tra keo hàn tự động 3D và máy gắn linh kiện tốc độ cao Panasonic 

CM602 (Máy kiểm tra tự động 3D hình ảnh keo hàn để đo chiều cao/độ dày/thể tích/diện 

tích và các tham số khác, máy gắn linh kiện tốc độ cao CM602 sẽ gắn các linh kiện bề mặt 

lên mặt PCB có keo hàn, hiệu suất có thể đạt từ 6-8 vạn điểm/giờ). 

1. Đưa nguyên liệu vào: Đặt PCB đã sản xuất từ phòng PK lên, mặt B hướng 

lên trên, vào khung đặt PCB và đưa vào máy đưa nguyên liệu tự động. 

2. In keo đỏ/keo thiếc: Chọn in keo đỏ hoặc keo thiếc lên mặt B của PCB theo 

hướng dẫn công nghệ. 

3. Lắp ráp linh kiện: Sử dụng hút chân linh kiện để lắp ráp linh kiện bề mặt lên 

Pad của PCB đã in keo đỏ hoặc keo thiếc. 

Hàn linh kiện: Chuyển sản phẩm đã lắp ráp vào lò hàn lại, hàn linh kiện ở nhiệt 

độ trên 217oC, sau đó làm nguội để cố định. 

4. Hàn kiểm tra: Sử dụng máy kiểm tra hình ảnh tự động 3D để kiểm tra hiệu 

quả của quá trình hàn. 

5. Tự động lấy PCB: PCB đã kiểm tra OK sẽ tự động vào khung lấy PCB trong 

máy lấy PCB. 

 Xưởng SKD 

Sử dụng lao động để gắn linh kiện và cắm linh kiện lên PCB mà máy móc không 

thể thực hiện được, sau đó hàn bằng thiết bị hàn thiếc nhiệt độ cao và kiểm tra. 

1. Lắp ráp linh kiện bằng tay: Đặt sản phẩm đã lắp ráp mặt B lên dây chuyền lắp 

ráp bằng tay và thực hiện công việc lắp ráp bằng tay mặt A hướng lên trên. 
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2. Qua lò hàn thiếc: Sản phẩm đã lắp ráp bằng tay được đưa vào lò hàn song, nơi 

mà nhiệt độ của thiếc nằm ở mức 250oC và di chuyển qua song thiếc để tạo lớp thiếc để 

tạo lớp thiếc trên chân linh kiện. 

3. Hàn và kiểm tra chức năng: Kiểm tra mặt linh kiện và kiểm tra chức năng của 

sản phẩm sau khi đã hàn xong.  

4. Phun sơn chống thấm: Phun sơn chống thấm để bảo vệ khu vực linh kiện dán 

khô, chống ăn mòn, chống ẩm và chống bụi. 

 Xưởng PK 

Trang bị hệ thống kiểm tra hiệu suất điện tử cao cấp của thế giới như hệ thống 

kiểm tra Chorma và thiết bị kiểm tra hiệu suất điện tử Yipu 9600, sau khi kiểm tra ngoại 

hình và hiệu suất điện của sản phẩm đã hàn xong, sản phẩm sẽ được đóng gói và xuất hàng. 

1. Lão hóa: Tiến hành lão hóa sản phẩm để nâng cao độ tin cậy, kéo dài tuổi thọ 

sản phẩm, đảm bảo tính nhất quán của chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của khác 

hàng. 

2. Kiểm tra áp suất cao: Sử dụng xung điện áp cao để kiểm tra hiệu suất, loại bỏ 

các khuyết điểm tiềm ẩn, phát hiện và xử lý vấn đề nguy cơ kịp thời. 

3. Kiểm tra hiệu suất điện ATE: Kiểm tra các chỉ số dòng điện, điện áp của sản 

phẩm để xác định tính ổn định và đáng tin cậy của sản phẩm. 

4. Đóng gói và xuất hàng. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

 Sản phẩm chính của dự án đầu tư: Máy biến áp cao tần; Bảng mạch in (PCB), linh 

kiện chuyển mạch dùng cho thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị gia dụng,… 

Bảng 1.2. Sản phẩm của dự án đầu tư 

STT Tên sản phẩm Số lượng 

(chiếc/năm) 

Khối lượng 

(tấn/năm) 

1 Máy biến áp cao tần  450.000 22 

2 

Bảng mạch in (PCB), linh kiện 

chuyển mạch dùng cho thiết bị điện 

tử, thiết bị viễn thông, thiết bị gia 

dụng,... 

450.000 135 

Tổng 900.000 157 
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Hình 1.3. Hình ảnh sản phẩm của Dự án đầu tư 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, 

nước của dự án đầu tư 

4.1. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất phục vụ dự án 

a. Nguyên liệu, hóa chất 

 Nguyên liệu phục vụ cho quá trình hoạt động của dự án  

Bảng 1.3. Nhu cầu nguyên liệu cho giai đoạn vận hành 

STT Danh mục nguyên vật liệu 
Khối lượng 

(tấn/năm) 
Xuất xứ 

I Máy biến áp  37,14  

1 Lõi từ 23,74 Trung Quốc 

2 Khung xương 6,41 Trung Quốc 

3 Băng keo 0,68 Trung Quốc 

4 Dây đồng 6,00 Trung Quốc 

5 Ống bảo vệ 0,06 Trung Quốc 

6 Dây cách điện 0,25 Trung Quốc 
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II 

Bảng mạch in (PCB), linh kiện 

chuyển mạch dùng cho thiết bị 

điện tử, thiết bị viễn thông, thiết 

bị gia dụng,... 

174,257 

 

1 
Ống MOS 0,31 

Trung Quốc, 

Nhật, Đài Loan 

2 Cầu chì 0,90 Trung Quốc 

3 Ổ cắm 10,32 Trung Quốc 

4 Linh kiện điện tử 54,78 Trung Quốc 

5 Tụ điện 29,83 Trung Quốc 

6 Điện trở 1,64 Trung Quốc 

7 Đèn 2,3 cực 8,58 Trung Quốc 

8 Đinh tán 0,067 Trung Quốc 

9 Tản nhiệt 18,83 Trung Quốc 

10 
Bảng cứng 0,99 

Trung Quốc, 

Nhật, Đài Loan 

11 Bảng in 48,01 Trung Quốc 

Tổng 211,397  

 Hóa chất phục vụ cho quá trình hoạt động của dự án  

STT Hóa chất Thành phần hóa học 
Khối lượng 

(tấn/năm) 
Chức năng 

1 
Q1032 BOD 

Véc ni khô 

Nhựa chịu nhiệt biến tính 

50-60% 

Xylene 10-20% 

Aromatics 10-20% 

Phụ gia hỗn hợp 0.1% 

0,09 

Sơn cách điện 

cho máy biến 

áp/B cấp F cấp 

2 
206 Chất pha 

loãng 

Phân tán 5.2 

Kích hoạt 0.1 

Dung môi 0.3 

Chất ổn định 1.0 

Chất chống oxy hóa 0.3 

Chất tạo bọt 0.2 

1,26 

Pha loãng sơn 

cách điện cho 

máy biến áp 
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Dung môi rượu 70-80% 

Dung môi ether 10-15% 

3 
Q1032COD 

Véc ni tự khô 

Nhựa chịu nhiệt biến tính 

50-60% 

Xylene 10-20% 

Aromatics 10-20% 

Phụ gia hỗn hợp 0.1% 

0,09 

Sơn cách điện 

cho máy biến 

áp 

4 
500B-1 Chất trợ 

hàn 

Nhựa nhựa thông 8.00 

Chất ổn định tổng hợp 

1.40 

Chất khử hữu cơ 1.6 

Chất hoạt động bề mặt 

0.60 

Chất hấp thụ axit 0.60 

Chất làm mịn 0.05 

Chất tạo bọt 0.05 

Dung môi hỗn hợp an toàn 

76.50 

Dung môi nhiệt độ cao 

13.60 

0,01 

Hàn chân đế 

máy biến áp 

chuyên dụng 

5 
500D-1 Chất trợ 

hàn 

Nhựa thông 1.8 

Dung môi hỗn hợp alcohol 

ether 8.0 

Chất tạo màng 0.5 

Chất dung môi còn lại 

0,01 

Hàn chân đế 

máy biến áp 

chuyên dụng 

6 
600A-1 Chất trợ 

hàn 

Nhựa lỏng 2.50 

Chất ổn định tổng hợp 

1.40 

Chất khử hữu cơ 1.60 

Chất hoạt động bề mặt 

0.60 

Chất hấp thụ axit 0.60 

Chất làm mịn 0.05 

Chất tạo bọt 0.05 

Dung môi hỗn hợp an toàn 

78.95 

Dung môi nhiệt độ cao 

13.65 

1,8 

Hàn bo mạch 

nguồn chuyên 

dụng 
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7 
F102 Chất tẩy 

rửa 

Phân tán 5.2 

Kích hoạt 0.1 

Dung môi 0.3 

Chất ổn định 1.0 

Chất chống oxy hóa 0.3 

Chất tạo bọt 0.2 

Dung môi hỗn hợp 91.4 

Chất chống bay hơi 1.5 

1,9 
Nước rửa bảng 

mạch PCBA 

8 
Chất tẩy rửa 

(Nước lau máy) 

Dung môi hữu cơ 95.5 

Chất làm sáng 0.2 

Khác 0.3 

0,088 
Rửa vỏ thiết bị 

máy móc 

9 Cồn 99.5% 1,2 - 

10 
Hàn thiếc 

(Nhiều loại) 

Thiếc còn lại 

Argentum 0.3±0.1 

Đồng 0.7±0.01 

Nhựa thông 2-5 

Diethylene glycol 

monononyl ether 2-5 

Chất kích hoạt 1-2 

0,02 Hàn SMT 

11 Sơn ba lớp 

Nhựa chịu nhiệt biến tính 

50-60% 

Dung môi ether, alcohol 

10-20% 

Aromatics 10-15% 

Fluorescent 5% 

0,22 

Chống nước, 

chống thấm, 

ẩm, sương 

muối, nấm 

mốc PCBA 

12 Thanh thiếc 

Thiếc/Sn 99.30 

Đồng/Cu 0.7±0.1 

Bismuth/Bi <0.005 

Antimony/Sb <0.10 

Chì/Pb <0.10 

Asen/As <0.002 

Sắt/Fe <0.005 

Kẽm/Zn <0.001 

Flux 

1,5 

Hàn sóng và 

các loại hàn 

khác 
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13 Dây thiếc 

Thiếc/Sn 99.30 

Đồng/Cu 0.7±0.1 

Bismuth/Bi <0.005 

Antimony/Sb <0.10 

Chì/Pb <0.10 

Asen/As <0.002 

Sắt/Fe <0.005 

Kẽm/Zn <0.001 

Flux 

0,04 

Hàn mạch 

nguồn chuyên 

dụng 

14 
Silicone dẫn 

nhiệt 

(1) Oxit nhôm (Al₂O₃) 

50~70%  

(2) 

Poly(dimethylsiloxane) 

đầu hydroxyl 30~40% 

 (3) Phụ gia 5% 

0,3 
Dẫn nhiệt, kết 

dính 

15 

 

Keo silicone 

 

(1) Polymer silicone 

30~40% 

(2) Silica (SiO₂) 2~6% 

(3) Aluminium hydroxide 

(Al(OH)₃) 20~30% 

(4) Calcium carbonate 

(CaCO₃) 30~40%  

(5) Phụ gia 5% 

0,3 
Kết dính, cố 

định linh kiện 

16 

 

Mỡ silicone dẫn 

nhiệt 

 

(1)Poly(dimethylsiloxane) 

10~30%  

(2) Silica (SiO₂) 1~5% 

(3) Oxit nhôm (Al₂O₃) 

65~85%  

(4) Phụ gia <3% 

0,3 
Tản nhiệt, điền 

vào linh kiện 

Tổng 9,128  

b. Nhiên liệu 

Nhiên liệu sử dụng chủ yếu là xăng, dầu cho phương tiện vận tải. Lượng nhiên liệu 

này sẽ được nạp và tiêu thụ chủ yếu trong quá trình xe vận chuyển trên các quãng đường 

giao thông. Mức tiêu hao nhiên liệu dựa trên tổng số ngày hoạt động của phương tiện trong 

năm. 
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4.2. Nhu cầu sử dụng điện của Dự án 

- Nguồn cung cấp: Nguồn điện của dự án được lấy từ hệ thống cấp điện chung của 

KCN Nam Cầu Kiền.  

- Nhu cầu sử dụng: Điện chủ yếu được dùng để phục vụ cho hoạt động sản xuất, sinh 

hoạt, hệ thống chiếu sáng.... 

- Lượng sử dụng: dự báo khoảng 30.000-40.000 kWh/tháng.  

4.3. Nhu cầu sử dụng nước của Dự án 

- Nước cấp cho hoạt động của dự án được lấy từ hệ thống cấp nước của KCN. 

- Nhu cầu nguồn lao động phục vụ sản xuất là 100 người. Dự án hoạt động 312 

ngày/năm. 

 * Nước cấp cho sinh hoạt: 

 - Nước sinh hoạt: 

Theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, 

định mức cấp nước sinh hoạt của mỗi người là 150 lít/người/ngày.đêm ~ 0,15 

m3/người/ngày.đêm. Thời gian làm việc của cán bộ công nhân 1 ca/ngày với thời gian 8h/ca 

tương đương khối lượng nước cung cấp 0,05 m3/người/ngày.đêm. Nhu cầu sử dụng lao 

động của dự án trong thời gian vận hành ổn định là 100 người.  

→ Lượng nước sinh hoạt của Dự án là: 100 x 0,05 = 5 m3/ngày = 130 m3/tháng 

(1 tháng làm việc 26 ngày) 

Công ty không có nấu ăn mà đặt suất ăn cho người lao động. Như vậy lượng nước 

sử dụng cho sinh hoạt là 5 m3/ngày = 130 m3/tháng.  

*Nước thải sản xuất:  

Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động sản xuất của Công ty là từ quá trình làm 

sạch bảng mạch PCB, rửa vỏ thiết bị máy móc bằng chất tẩy rửa và cồn công nghiệp. Tổng 

lượng nước thải sản xuất phát sinh tối đa là 100 lít/ngày. Do đó, nước thải từ sản xuất của 

giai đoạn này chủ yếu chứa cồn công nghiệp và các chất thải được làm sạch bởi nước và 

dung dịch cồn này.  

* Nước dự phòng cho công tác PCCC: 

Nước phục vụ PCCC được lấy từ mạng lưới cấp nước chung của KCN qua bể chứa 

nước PCCC của dự án. Tuy nhiên, lượng nước này chỉ sử dụng khi có sự cố cháy nổ. Do 

đó, không có lượng cấp bổ sung hàng ngày cho PCCC. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

5.1 Các hạng mục công trình của Dự án 

Dự án “Sản xuất cung ứng thiết bị linh kiện điện tử” được đầu tư tại Nhà xưởng thuê 

lại của Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp Wiin Việt Nam tại lô CN8.2, KCN Nam 
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Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. Với tổng diện tích 

cho thuê là 4.956,95 m2 (căn cứ theo Biên bản thỏa thuận cho thuê nhà kho – xưởng và 

nhà văn phòng số 1511/BBTT/WIIN-JRM 15 tháng 11 năm 2024 giữa Công ty TNHH Đầu 

tư và Công nghiệp Wiin Việt Nam và Brilliant Magnetic Limited – được đính kèm tại phụ 

lục của Báo cáo). Quy mô các hạng mục công trình được trình bày cụ thể như sau:  

Bảng 1.4. Các hạng mục công trình chính của Dự án 

STT Hạng mục Số tầng Diện tích (m2) 

I CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CHÍNH  4.956,95 

1 Nhà xưởng (F3)  01 2.797,54 

2 Nhà văn phòng  02 146,25 

3 Không gian phụ trợ bên ngoài nhà xưởng  - 2.013,16 

II 
CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 
- 

1 Bể tự hoại 01 5 (m3) 

2 Kho chứa chất thải sinh hoạt 01 5 

3 Kho chứa chất thải công nghiệp  01 10 

4 Kho chứa chất thải nguy hại  01 10 

5.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

a. Hệ thống chiếu sáng 

- Được lắp đặt theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. 

- Toàn bộ nhà máy được thiết kế lắp đặt đèn chiếu sáng khẩn cấp theo yêu cầu quy 

định. Các đèn này có ắc quy gắn kèm và chiếu sáng khẩn cấp để thoát nạn trong trường hợp 

sự cố mất điện hoặc có cháy xảy ra. 

b. Hệ thống thoát nước 

- Thoát nước mưa: hệ thống cống, rãnh thoát nước mưa đấu nối vào hố ga có lắp đặt 

song chắn rác để thu nước mưa. 

+ Nước mưa từ trên mái được thu vào các seno, rồi từ seno chảy dốc về phía phễu thu 

chắn rác, đi xuống ống PVC 110 chảy xuống mặt đất và chảy vào các hố ga thu nước.   

+ Dọc các tuyến nội bộ bố trí hệ thống cống tròn thoát nước mưa D600, độ dốc i = 

0,17. Bên tuyến bố trí hố ga thu trực tiếp, khoảng cách trung bình giữa các ga thu là 30m/1 

ga. Hố ga thu trực tiếp được đấu nối với hệ thống cống tròn BTCT D600. Nước mưa sau 

khi được thu gom vào hệ thống cống được thoát ra hệ thống thu gom, thoát nước mưa của 

KCN Nam Cầu Kiền.  
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 -  Thoát nước thải sinh hoạt:  

Toàn bộ hệ thống đường ống thoát nước trong nhà đều sử dụng ống nhựa uPVC 

class 2. Đường ống trong nhà đi trên trần giả, ngầm tường hoặc ngầm nền nhà và đi trong 

các hộp kỹ thuật với độ dốc theo tiêu chuẩn để đảm bảo khả năng tự  chảy.  

Ống thoát nước (dùng ống nhựa uPVC). Kích thước ống đứng thoát nước xác định 

theo bảng 8, TCVN 4474 - 87. Các ống nhánh thoát nước đổ vào ống đứng theo góc 45 độ. 

Đường ống đứng nhỏ nhất là D76 đối với nước rửa, D110 đối với ống thoát xí tiểu.  

Nước thải từ các bồn vệ sinh được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó 

được dẫn chảy ra hố ga (điểm đấu nối nước thải với KCN Nam Cầu Kiền), được được đấu 

nối vào hệ thống thu gom nước thải của khu công nghiệp và đi vào trạm xử lý nước thải 

tập trung của khu công nghiệp Nam Cầu Kiền.  

Vị trí bể phốt được đặt ngầm phía dưới tầng 1 của khu văn phòng.  

c. Hệ thống thông gió, điều hòa 

 - Lắp đặt các hệ thống thông gió tại các khu vực sản xuất để đảm bảo điều kiện vi khí 

hậu cho công nhân làm việc tại phân xưởng và điều hòa tại khu văn phòng. 

d. Hệ thống chống sét 

- Nhà xưởng, kho, khu nhà ăn được lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét tia tiền đạo 

(01 kim thu sét đặt trên mái có bán kính bảo vệ 110m) 

- Các thiết bị của hệ thống thu lôi chống sét được liên kết với nhau bằng phương 

pháp hàn nhiệt. 

- Mỗi dây xuống có 1 điểm đo, kiểm tra điện trở. 

- Hệ thống thu lôi chống sét đã được đo, kiểm tra điện trở nối đất. 

* Đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn: 

- Bên trong các khu nhà xưởng, nhà kho, nhà ăn trên các lối thoát nạn, hành lang, 

buồng thang được trang bị các đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, khoảng cách 

giữa các đèn không quá 30m. 

- Dây cáp nguồn đi trong ống nhựa cứng. 

e. Hệ thống thông tin liên lạc 

- Hệ thống thông tin nội bộ sử dụng mạng điện thoại và máy tính nội bộ. Thông tin 

với bên ngoài bằng điện thoại cố định và di động kết nối với mạng điện thoại chung trong 

khu vực. 

f. Hệ thống PCCC: 

Hệ thống báo cháy tự động:  

- Tại nhà xưởng sẽ lắp đặt các đầu báo cháy khỏi dưới trần, trong các khoang dầm 

xà, khoảng cách đầu báo cháy đến tường, khoảng cách giữa các đầu báo cháy đảm bảo theo 
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quy định 

- Dây tín hiệu của hệ thống báo cháy: Là dây 2x0,75 mm2, cáp xoắn chống cháy 

được đi trong ống bảo vệ chống cháy. 

- Tổ hợp nút ấn báo cháy, chuông, đèn: Được lắp đặt trên tường, gần lối đi, khoảng 

cách giữa các tổ hợp nút ấn, chuông đèn nhỏ hơn 50m. 

- Tâm nút ấn báo chát cách sàn 1,25m. 

- Niêm yết hướng dẫn sử dụng hệ thống báo cháy tự động. 

+ Hệ thống chữa cháy tự động sprinkler bằng nước: 

+ Đường ống cấp nước chữa cháy chính cho nhà xưởng là đường ống thép, có đường 

kính ống D150. 

+ Các đầu phun sprinkler được lắp đặt hướng xuống phía dưới trần bê tông. Khoảng 

cách các đầu phun đến trần bê tông lớn hơn 0,4m. 

+ Đường ống cấp nước chữa cháy được thi công bằng phương pháp hàn mặt bích 

và cút nối ren. 

- Hệ thống họng nước chữa cháy vách tường. 

+ Đường ống cấp nước cho hệ thống họng nước chữa cháy vách tường được đấu nối 

với đường ống chính của hệ thống chữa cháy tự động. 

+ Các họng nước chữa cháy loại đơn (cửa ra D50), được bố trí trong nhà xưởng, tại 

nơi dễ thấy, dễ lấy. 

+ Tại vị trí các họng nước chữa cháy vách tường có bố trí 01 cuộn vòi B, 01 lăng B 

đồng bộ đi kèm, đặt trong tủ. 

+ Tâm của họng vách tường cách sàn thao tác 1,25m. 

+ Bên ngoài nhà xưởng sản xuất bố trí các trụ chữa cháy đặt ngoài nhà (loại trụ kép, 

02 họng ra D65). Các trụ nước chữa cháy được bố trí tại vị trí thuận lợi cho việc thao tác. 

- Nguồn nước chữa cháy: được lấy trực tiếp từ bể nước của KCN. Hệ thống cấp 

nước chữa cháy áp lực thấp (áp lực tối thiểu tại trụ cứu hỏa là 10m). Bố trí các trụ cứu hỏa 

trên các trục ống chính có 100 trở lên với khoảng cách là 150m/trụ. Đường ống cấp nước 

được chôn sâu dưới vỉa hè dọc theo hệ thống đường giao thông trong KCN, có độ sâu chôn 

ống trung bình từ 0,7m đến 1,2m. 

- Phương tiện chữa cháy xách tay: Nhà xưởng được trang bị các bình chữa cháy loại 

bình bột loại MFZL4, bình khí CO2 loại MT3. 

5.3. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của dự án 
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Bảng 1.5. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 

STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Năm sản 

xuất 
Xuất xứ 

A Máy biến áp  

1 Máy cuộn dây Chiếc 10 2024 Trung Quốc 

2 
Máy cuộn dây toàn tự 

động 
Chiếc 4 2024 Trung Quốc 

3 
Máy phân tích kiểm tra 

tổng hợp biến áp 
Chiếc 2 2024 Trung Quốc 

4 Cầu điện tử số LCR Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

5 
Nguồn dòng lệch cảm 

ứng 
Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

6 
Máy thử điện áp cách 

điện giữa các vòng 
Chiếc 2 2024 Trung Quốc 

7 Máy đo số vòng Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

8 Lò nướng lớn Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

9 Máy kiểm tra chịu áp Chiếc 4 2024 Trung Quốc 

10 Máy hàn thiếc Chiếc 4 2024 Trung Quốc 

11 Lò hầm hồng ngoại Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

12 
Máy ngâm sơn chân 

không 
Chiếc 2 2024 Trung Quốc 

13 Máy dán băng keo Chiếc 4 2024 Trung Quốc 

14 Máy chỉnh chân Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

15 Máy cắt chân Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

16 Máy in laser  Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

B 
Bảng mạch in (PCB), linh kiện chuyển mạch dùng cho thiết bị điện tử, thiết bị 

viễn thông, thiết bị gia dụng,... 

1 Máy hút bảng PCB Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

2 Máy tải bảng PCB  Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

3 Máy đinh tán Chiếc 1 2024 Trung Quốc 
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4 
Máy nối nhảy nằm ngang 

tích hợp 
Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

5 Máy cắm dọc Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

6 Bàn kết nối ray đơn Chiếc 2 2024 Trung Quốc 

7 Máy in Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

8 
Máy tải trước cho máy 

dán chip SMT 
Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

9 Máy tải trước lò SMT Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

10 Máy dán chip Chiếc 3 2024 Trung Quốc 

11 Máy Kiểm tra Bột Hàn Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

14 
Kiểm tra quang học tự 

động trực tuyến 
Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

15 Máy tải PCB Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

16 Bàn nối Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

17 Hàn đối lưu Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

18 Bàn kết nối Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

19 Máy thu bảng Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

20 Dây cắm Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

21 Bàn kết nối Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

22 Lò hàn sóng Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

23 Dây hàn bổ sung Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

24 Máy phủ sơn ba chống  Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

25 Dây chuyền đóng gói Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

26 Máy kiểm tra ICT Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

27 Máy kiểm tra điện áp cao Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

28 Máy kiểm tra tải Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

29 Nguồn AC Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

30 Máy kiểm tra ATE Chiếc 2 2024 Trung Quốc 

32 Tủ lão hóa Chiếc 3 2024 Trung Quốc 
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33 Máy đo công suất Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

34 
Thiết bị tạo hình linh 

kiện 
Chiếc 3 2024 Trung Quốc 

37 Máy cấp liệu đôi 8MM Chiếc 80 2024 Trung Quốc 

38 
Máy cấp liệu đôi 12-

16MM 
Chiếc 15 2024 Trung Quốc 

39 
Máy cấp liệu đôi 24-

32MM 
Chiếc 8 2024 Trung Quốc 

40 
Máy cấp liệu đôi 44-

56MM 
Chiếc 1 2024 Trung Quốc 

5.4. Nhu cầu sử dụng lao động  

a. Kế hoạch nhân lực của công ty  

Căn cứ theo quy mô sản xuất, công ty dự kiến sử dụng khoảng 100 lao động. Cụ thể 

như sau: 

Bảng 1.6. Nhu cầu sử dụng lao động của dự án 

STT Loại lao động 
Lao động 

Việt Nam 

Lao động 

nước ngoài 
Tổng cộng 

1 Cán bộ quản lý và kỹ thuật 3 07 10 

2 Nhân viên văn phòng 10 00 10 

3 Công nhân 80 00 80 

Tổng cộng 93 07 100 

Ghi chú: Trong quá trình vận hành dự án sau này, số lượng người lao động có thể vẫn 

có sự dao động, được điều chỉnh tăng, giảm phù hợp trên cơ sở nhu cầu thực tế theo việc 

điều chỉnh sản xuất của Công ty. 

- Thời gian làm việc: Mỗi lao động sẽ làm việc 1 ca/ngày với thời gian 8h/ca, một ngày. 

Công ty sẽ bố trí 1- 3 ca sản xuất tùy thuộc vào số lượng đơn đặt hàng và tiến độ giao hàng. 

- Tiêu chí lựa chọn lao động: Đối với từng vị trí, chủ dự án sẽ có những yêu cầu riêng 

để đảm bảo phù hợp yêu cầu chuyên môn đặc thù  

b. Sơ đồ tổ chức quản lý  

Để đảm bảo quản lý và vận hành tốt nhất quá trình sản xuất dự án, chủ dự án sẽ cung 

cấp một hệ thống vận hành xác định rõ ràng quyền và trách nhiệm của lãnh đạo và bộ phận 

sản xuất. 
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Hình 1.5. Sơ đồ tổ chức quản lý của dự án 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

 Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia:  

Hiện tại, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường thành 

phố Hải Phòng đang trong quá trình xây dựng, chưa được ban hành. Do đó, Chủ dự án sẽ 

đưa ra nhận định, đánh giá sự phù hợp của hoạt động dự án với các quy hoạch ngành của 

liên quan.  

 Sự phù hợp của dự án với quy hoạch thành phố Hải Phòng: 

Dự án “Sản xuất cung ứng thiết bị linh kiện điện tử” được triển khai tại Lô đất CN8.2, 

Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng. Dự án này phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải 

Phòng như sau:  

- Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát 

triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quan điểm phát triển 

là chú ý giải quyết tốt mối quan hệ biện chứng giữa phát triển nhanh và bền vững; giữa kế 

thừa và phát triển; giữa phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó phát triển theo 

chiều sâu là chủ đạo, để Hải Phòng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

của cả nước, sớm trở thành thành phố công nghiệp gắn với cảng biển phát triển hiện đại, 

thông minh, bền vững với những ngành mũi nhọn như kinh tế biển, cơ khí chế tạo, điện tử, 

dịch vụ logistics, khoa học và công nghiệp biển.  

- Quyết định 1338/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về 

việc ban hành danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không khuyến khích 

đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 - Quy định về quản lý KCN và khu 

kinh tế.  

. - Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ Tướng chính phủ về việc phê 

duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 

2050 với mục tiêu xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước 

trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của 

cả nước, có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững, kết cấu hạ tầng giao 

thông đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, 

đường sắt, hàng hải, đường hàng không và đường thủy nội địa, trọng điểm dịch vụ logistics 

và du lịch, trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa 

học công nghệ, kinh tế biển. 
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- Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND thành phố Hải 

Phòng ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. 

- Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của Thủ tướng Chính Phủ về việc 

Phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 Sự phù hợp của Dự án với quy hoạch Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền:  

- Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1353/QĐ-BTNMT ngày 27/4/2018; 

cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường số 08/GXN-BTNMT ngày 

20 tháng 01 năm 2020. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp Giấy phép xả nƣớc thải 

vào nguồn nƣớc số 1036/GP-UBND ngày 02/5/2019. Do vậy, Khu công nghiệp Nam Cầu 

Kiền đáp ứng được các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trƣờng cho việc thu hút các 

dự án đầu tư.   

- Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 3629/QĐ-BQL ngày 

25/10/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Điều chỉnh (lần 2) Quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền. Theo đó, lô đất CN8.2 được quy hoạch là 

đất công nghiệp phù hợp với loại hình sản xuất, kinh doanh của Dự án. 

2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Giai đoạn vận hành, nước thải phát sinh của Dự án (khoảng 5 m3/ngày) sẽ được thu 

gom, xử lý đạt yêu cầu của KCN Nam Cầu Kiền, sau đó xả vào hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải tập trung của KCN Nam Cầu Kiền. Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Nam Cầu Kiền có công suất là 1.000 m3/ngày.đêm. Khối lượng nước thải thực tế hiện nay 

được thu gom về hệ thống xử lý tập trung của KCN Đình Vũ trung bình là khoảng 500 

m3/ngày.đêm. Do đó, hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Cầu Kiền còn đủ 

khả năng tiếp nhận nước thải phát sinh từ Dự án.  

Bảng 2.1. Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Nam Cầu Kiền 

STT Thông số Đơn vị Tiêu chuẩn đầu vào  

KCN Nam Cầu Kiền 

1 Nhiệt độ oC 45 

2 pH - 5 – 9 

3 Mùi - - 

4 Độ màu (Co-Pt ở pH = 7) - - 

5 BOD5 (20oC) Mg/l 100 

6 COD Mg/l 300 
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7 Chất rắn lơ lửng Mg/l 200 

8 Asen Mg/l 0,1 

9 Thủy ngân Mg/l 0,01 

10 Cadimin Mg/l 0,1 

11 Chì Mg/l 0,5 

12 Crom (VI) Mg/l 0,1 

13 Crom (III) Mg/l 1 

14 Đồng Mg/l 2 

15 Kẽm Mg/l 3 

16 Niken Mg/l 0,5 

17 Mangan Mg/l 1 

18 Sắt Mg/l 5 

19 Thiếc Mg/l - 

20 Xianua Mg/l 0,1 

21 Phenol Mg/l 0,5 

22 Dầu mỡ khoáng Mg/l 30 

23 Dầu động thực vật Mg/l 50 

24 Clo dư Mg/l - 

25 Clorua Mg/l 600 

26 PCB Mg/l 0,01 

27 Sulfua Mg/l 0,5 

28 Florua Mg/l 10 

29 Amoni (tính Theo N) Mg/l 10 

30 Tổng Nitơ Mg/l 30 

31 Tổng photpho Mg/l 6 

32 Coliform MPN/100ml - 

33 
Hoá chất bảo vệ thực vật lân hữu 

cơ mg/l 1  

Mg/l 1 
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34 
Hoá chất bảo vệ thực vật Clo hữu 

cơ 

Mg/l 0,1 

35 Tổng hoạt độ phóng xạ  Bq/l 0,1 

36 Tổng hoạt độ phóng xạ  Bq/l 1 

37 
Độc tố đối với Vibrio fischeri 

(30min)TU 

Mg/l - 
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CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Theo điểm c khoản 2 Điều 28 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định đối với dự án đầu 

tư nhóm II không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường thì việc 

đánh giá hiện trạng môi trường đối với các dự án đầu tư trong khu sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp không phải thực hiện.  

Dự án được triển khai tại Lô CN8.2, KCN Nam Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, do đó, báo cáo đê xuất cấp giấy phép môi trường của 

dự án không phải trình bày nội dung đánh giá môi trường nơi triển khai thực hiện dự án 

nên trong mục này Dự án không phải thực hiện đánh giá nội dung này. 
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CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG 

1.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn chuẩn bị Dự án đầu tư  

1.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động  

Sau khi tiếp nhận nhà xưởng cho thuê, Nhà máy chỉ phân chia các khu vực sản xuất 

nên không cần cải tạo lại nhà xưởng mà chỉ lắp đặt máy móc thiết bị. Quá trình lắp đặt máy 

móc thiết bị sẽ có những tác động nhất định đến môi trường khu vực dự án và xung quanh 

dự án. Các đối tượng chịu tác động, mức độ và phạm vi tác động trong quá trình lắp đặt 

máy móc thiết bị được trình bày như sau: 

TT 

Nguồn 

phát 

sinh 

Chất thải 

phát sinh 

Đối tượng bị 

tác động 

Phạm vi, 

mức độ 

I Các nguồn tác động liên quan đến chất thải 

 

Lắp đặt 

máy 

móc 

thiết bị 

- Bụi, khí thải do các phương tiện 

vận chuyển máy móc thiết bị đến 

công trình. 

- Chất thải rắn sinh hoạt, nước 

thải sinh hoạt do công nhân lắp 

đặt máy móc thiết bị.  

- Chất thải rắn (vỏ thùng hộp, 

nilông chứa thiết bị, vỏ dây 

điện,…)  

- CTNH từ quá trình tra dầu mỡ 

cho máy móc.  

Công nhân trên 

công trường 

- Mức độ vừa 

- Tác động 

ngắn hạn. 

- Phạm vi 

trong khu vực 

Dự án. 

- Có thể hạn 

chế được. 

II Các nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

 Tiếng 

ồn, độ 

rung do 

vận 

chuyển 

máy 

móc 

thiết bị 

Các nhà máy tại 2 bên tuyến 

đường vận chuyển 

Toàn bộ khu vực 

thực hiện dự án, 

dọc 2 bên tuyến 

đường vận 

chuyển và người 

lao động của các 

công ty lân cận. 

Tác động ở 

mức trung 

bình, mang 

tính tạm thời, 

diễn ra trong 

thời gian 

ngắn, có thể 

kiểm soát. 
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Ùn tắc 

giao 

thông 

Tuyến đường vận chuyển 

- Người tham gia 

giao thông.  

- Các nhà máy tại 

2 bên tuyến 

đường vận 

chuyển và các 

công nhân viên 

của công ty lân 

cận 

Quá trình lắp đặt máy móc thiết bị được thực hiện trong thời gian 1 tháng (30 ngày). 

Tải lượng, mức độ và phạm vi tác động môi trường do chất thải trong giai đoạn này như 

sau: 

1.1.1.1. Đánh giá tác động có liên quan đến chất thải  

a) Tác động đến môi trường không khí  

➢ Bụi, khí thải do hoạt động của các phương tiện vận chuyển máy móc thiết bị  

Bụi, khí thải phát sinh chủ yếu do hoạt động của các động cơ của thiết bị vận chuyển 

và bụi cuốn từ bánh xe do chà sát mặt đường của các phương tiện vận chuyển máy móc 

thiết bị về lắp đặt. Thành phần gồm: bụi và khí thải: SO2, NO2, CO, VOCs,...  

Máy móc thiết bị của Dự án chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc được vận chuyển 

bằng đường biển về cảng Đình Vũ và vận chuyển bằng các Container 20ft (tải trọng tối đa 

là 22 tấn) về nhà máy. Cự ly vận chuyển khoảng 14km.  

Với số lượng máy móc thiết bị của Dự án, dự kiến sử dụng 01 container để vận 

chuyển. Thời gian lắp đặt máy móc thiết bị là 30 ngày nhưng thời gian vận chuyển máy 

móc chỉ tập trung trong khoảng 10 ngày.  

Cung đường vận chuyển là tuyến đường từ cảng Đình Vũ, đường quốc lộ 10 và đường 

nội bộ KCN Nam Cầu Kiền.  

Toàn bộ tuyến đường vận chuyển đã được bê tông hóa, đường rộng, phân thành 2 làn 

đường rõ rệt. Chất lượng đường tốt, nên hoạt động này phát sinh chất ô nhiễm không đáng 

kể. 

➢ Tác động của bụi do hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị  

Các máy móc, thiết bị sau khi vận chuyển đến nhà xưởng sẽ được các xe nâng điện 

vận chuyển đến các vị trí cần lắp đặt trong nhà máy. Các xe nâng sử dụng năng lượng điện 

để vận hành nên hoạt động của xe nâng không làm phát sinh bụi và khí thải. Các máy móc 

sử dụng để lắp đặt máy móc, thiết bị của dự án chủ yếu là máy bắt vít, búa tay, máy cắt... 

các máy móc này sử dụng nhiên liệu là điện (đối với máy cắt) và búa tay, máy bắt vít không 
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sử dụng bất cứ nguyên liệu nào. Do đó, hầu như không có bụi và khí thải phát sinh từ công 

đoạn này.  

Bên cạnh đó, bụi còn phát sinh do hoạt động cắt các chi tiết phụ để lắp đặt máy móc. 

Tuy nhiên, lượng bụi phát sinh do hoạt động này nhỏ và bụi có kích thước lớn nên không 

có khả năng phát tán đi xa mà chỉ ảnh hưởng đến công nhân làm việc trực tiếp tại các vị trí 

phát sinh 

b. Tác động đến môi trường nước  

Trong giai đoạn này, nguồn phát sinh chất ô nhiễm gây ảnh hưởng tới môi trường 

nước bao gồm: nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án cuốn theo 

cặn bẩn trên sân đường.  

+ Nước thải sinh hoạt:  

Lượng lao động tập trung thường xuyên tại Nhà máy trong quá trình lắp đặt máy móc 

thiết bị là 20 lao động. Dự báo lượng nước thải sinh hoạt phát sinh (định mức nước sử dụng 

50 lít/người.ngày(*), nước thải tính bằng 100% lượng nước cấp (**): 50 lít/người.ngày x 

20 người = 1 m3/ngày.  

(*) Theo tính toán tại chương I của báo cáo.  

(**) Theo khoản 1, điều 39 nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 về thoát nước 

và xử lý nước thải.  

Thành phần nước thải dạng này gồm các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD, 

COD), các chất dinh dưỡng (N) và các vi sinh vật, lôi kéo các ký sinh trùng có hại (ruồi, 

muỗi,...) có thể gây ô nhiễm và lây lan ô nhiễm ra môi trường xung quanh theo nguồn tiếp 

nhận. Nước thải sinh hoạt của công nhân lắp máy sẽ được thu gom xử lý sơ bộ qua bể phốt 

đã được xây dựng sẵn của nhà xưởng rồi thu gom về cống thải cuối của Công ty và đấu nối 

với trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Cầu Kiền để xử lý đạt tiêu chuẩn trước 

khi xả ra môi trường.  

Hiện tại, nhà máy đã có sẵn 01 bể tự hoại có dung tích 10 m3 để xử lý sơ bộ nước 

thải. Vì vậy, đây là nguồn ô nhiễm không đáng kể. 

+ Nước rửa bánh xe vận chuyển container, nước lau rửa vệ sinh các thiết bị thi công 

lắp đặt, vệ sinh nhà xưởng sau lắp đặt hoàn thành các thiết bị máy móc của toàn phân 

xưởng:  

Khu vực nhà xưởng đã được bê tông hóa toàn bộ. Cung đường vận chuyển là quốc lộ 

10 và đường nội bộ KCN Nam Cầu Kiền là những tuyến đường có chất lượng tốt gồm ít 

nhất 2 làn đường. Do đó, các phương tiện vận chuyển không cần phải rửa bánh xe khi vận 

chuyển máy móc thiết bị ra vào khu vực dự án. Các thiết bị thi công trong quá trình lắp đặt 

máy móc thiết bị chủ yếu là xe nâng, các máy cầm tay như máy bắt vít, búa tay, máy cắt,... 

nên không sử dụng nước để vệ sinh thiết bị. Các máy móc thiết bị của Nhà máy sẽ sử dụng 
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giẻ lau để lau sạch bụi bẩn, dầu mỡ bám trên máy trong quá trình lắp đặt. Giẻ lau nhiễm 

dầu sau khi sử dụng được thu gom, xử lý cùng CTNH của Nhà máy.  

Sau khi lắp đặt xong máy móc thiết bị, nhà máy sẽ sử dụng chổi để quét dọn để làm 

sạch xưởng nên không sử dụng nước. Do các công đoạn này đều không sử dụng nước, do 

đó không làm phát sinh nước thải.  

c. Nguồn tác động do chất thải rắn  

Các nguồn phát sinh chất thải rắn trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị bao gồm: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Lượng lao động trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị 

khoảng 20 người là những chuyên gia của đơn vị cung cấp máy móc thiết bị và kỹ sư điện, 

kỹ sư máy của công ty. 

Lượng chất thải rắn sinh hoạt được ước tính theo số lao động của Nhà máy với mức 

thải trung bình 1,3kg/người/ngày (Định mức thải theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng – thuộc mục 2.12.1, bảng 2.23). Tuy nhiên, mỗi 

công nhân chỉ làm việc 1 ca/ngày (tương đương 8h/ngày). Vậy lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh cho 1 người trong 1 ca là (1,3 x 8)/24 = 0,43 kg/người/ca. Vậy, lượng rác 

thải sinh hoạt phát sinh là: 20 người  0,43 kg/người/ca = 8,6kg/ngày = 258 kg cho cả quá 

trình (quá trình lắp đặt máy móc thiết bị được thực hiện trong 30 ngày). 

Rác thải sinh hoạt có thành phần gồm nhiều chất khó phân hủy (túi nilon, vỏ chai,…) 

và chất hữu cơ dễ phân hủy gây ra mùi hôi thối (thực phẩm thừa, giấy,…) là môi trường 

tốt cho các loài gây bệnh như ruồi, muỗi, chuột, gián,... qua các trung gian có thể gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe con người. Chất thải rắn sinh hoạt nếu không được thu gom tốt sẽ 

cuốn theo nước mưa làm đường ống dẫn nước bị tắc nghẽn, gây ngập úng cục bộ, làm mất 

mỹ quan, gây mùi hôi thối,... ảnh hưởng đến môi trường đất, nước và không khí của khu 

vực. Các chất thải này được chủ đầu tư thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý hàng ngày. 

+ Chất thải rắn do hoạt động quét dọn nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thiết bị  

Các chất thải phát sinh từ quá trình quét dọn nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thiết bị chủ 

yếu là thùng carton, bao bì đựng hàng hóa, miếng xốp, dây buộc hàng, bụi rác do quét dọn 

nhà xưởng. Lượng chất thải trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị ước tính là 150 kg 

trong cả quá trình. Các chất thải rắn này sẽ được phân loại ngay tại nguồn và tập trung tại 

vị trí chứa rác thải của Công ty để thu gom, xử lý. 

Bảng 4.1. Bảng tổng hợp khối lượng chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn 

thông thường phát sinh trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị 

STT Loại chất thải Khối lượng (kg) 

I Chất thải rắn sinh hoạt  258 

II Chất thải rắn thông thường 150 
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1 Thùng carton 100 

2 Nilong đựng hàng hóa, miếng xốp chèn hàng, 

dây buộc hàng 
40 

3 Bụi rác do quét dọn nhà xưởng 10 

d. Chất thải nguy hại  

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình này chủ yếu là giẻ lau dính dầu (mã số 

18 02 01), vỏ hộp dầu (mã số 18 01 03). Lượng chất thải trong quá trình lắp đặt máy móc 

thiết bị ước tính là 25kg trong suốt quá trình lắp đặt máy móc thiết bị. 

Bảng 4.2. Bảng tổng hợp khối lượng CTNH phát sinh trong quá trình lắp đặt 

máy móc thiết bị 

STT Loại chất thải Trạng thái tồn tại  Khối lượng (kg) 

1 Giẻ lau dính dầu  Rắn  15 

2 Dầu thải  Lỏng  10 

Tổng 25 

1.1.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan tới chất thải 

➢ Tác động của tiếng ồn  

Trong giai đoạn này tiếng ồn chủ yếu phát sinh do hoạt động lắp đặt máy móc thiết 

bị, hoạt động cắt các chi tiết phụ. Mức ồn tính toán (Li) như sau:  

Li = Lp - Ld - Lc  

Trong đó:  

- Lp: độ ồn tại điểm cách nguồn 1,5m.  

- Ld: mức giảm độ ồn ở khoảng cách d và được tính theo công thức sau:  

Ld = 20.lg [(r2/r1)](1+ a) (dBA)  

- a: hệ số tính đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất. Do mặt đất khu 

vực sau GPMB được coi là trống trải, không có cây cối nên a = 0.  

+ r1: Khoảng cách từ nguồn tới điểm đo, r1 = 1,5 m  

+ r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m), r2 = 

5m, 10m và 20m. 

- Lc: mức độ giảm độ ồn khi đi qua vật cản. Ở đây tính trong trường hợp không có 

vật cản, Lc = 0 (dBA).  

Tổng độ ồn tại một điểm do tất cả các nguồn gây ra được tính theo công thức:  
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Tham khảo đo tiếng ồn tại một số công trình, mức độ gây ồn của một số loại máy 

được liệt kê trong bảng sau:  

Bảng 4.3. Nguồn phát sinh và mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn tại điểm cách 

nguồn gây ồn 1,5m 

STT Nguồn gây ồn 
Khoảng cách từ nguồn ồn (dBA) 

1,5m 5m 11m 20m 

1 Máy bắt vít 87 76,5 69,7 64,5 

2 Máy cắt 102 91,5 84,7 79,5 

3 Xe nâng 75 64,5 57,7 52,5 

 Độ ồn tổng cộng 102,1 91,7 84,8 79,6 

 QCVN 

24:2016/BYT 

85 

Từ bảng trên cho thấy: So với tiêu chuẩn môi trường không khí xung quanh, ở vị trí 

cách nguồn gây ồn 1,5m, các nguồn gây ồn đều vượt trong giới hạn cho phép; ở vị trí cách 

nguồn ồn 11m, độ ồn của từng máy móc và độ ồn tổng cộng nằm trong giới hạn cho phép 

đối với QCVN 24:2019/BYT. Bên cạnh đó, khối lượng lắp đặt máy móc ít, chủ yếu trong 

nhà xưởng kín và các máy móc không hoạt động đồng thời nên tiếng ồn chỉ ảnh hưởng tới 

người lao động trực tiếp tại công trường. Chủ dự án sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công 

nhân để làm giảm tác động của tiếng ồn tới sức khỏe của công nhân.  

➢ Ảnh hưởng tới giao thông  

Số phương tiện giao thông dự báo gia tăng trong thời gian lắp đặt máy móc thiết bị 

là 1-2 chuyến xe/giờ. Do lưu lượng giao thông tại khu vực khá lớn nên khi có thêm số 

lượng xe vận chuyển máy móc thiết bị của Dự án sẽ càng làm tăng thêm lưu lượng xe tại 

khu vực. Do vậy, chủ dự án sẽ có phương án bố trí xe vận chuyển hợp lý để giảm thiểu các 

ảnh hưởng này. 

➢ Tác động đến kinh tế - xã hội khu vực 

Việc xây dựng khu Dự án sẽ góp phần: 

- Tạo thêm cơ hội việc làm cho lao động địa phương. Dự án dự tính trong quá trình 

xây dựng sẽ sử dụng lực lượng lao động chủ yếu là người dân địa phương;  

- Quá trình xây dựng cũng góp phần phát triển một số loại hình dịch vụ phục vụ sinh 

hoạt của công nhân xây dựng Dự án;  

- Góp phần thúc đẩy sự phát triển của một số ngành như vận tải, sản xuất và kinh 

doanh vật liệu xây dựng,…  
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Tuy nhiên, trong giai đoạn xây dựng dự án có thể phát sinh một số tác động tiêu cực 

như:  

- Sự gia tăng lưu lượng các phương tiện giao thông chuyên chở vật liệu xây dựng trên 

các tuyến đường QL10, đường nội bộ KCN sẽ ảnh hưởng đến an toàn của lái xe và những 

người tham gia giao thông trên các tuyến đường này. 

 - Quá trình lắp đặt máy móc thiết bị tập trung nhiều công nhân của địa phương và 

các công nhân từ địa phương khác đến với lối sống, thói quen và phong tục tập quán khác 

nhau dễ gây mất trật tự an ninh và an toàn xã hội của khu vực làm phát sinh các tệ nạn xã 

hội (cờ bạc, trộm cắp,…), xung đột giữa nhân dân trong khu vực và công nhân xây dựng. 

Tác động này sẽ dẫn tới việc tăng nhu cầu về quản lí hành chính và an ninh của địa phương. 

1.1.1.3. Tác động do các rủi ro, sự cố trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị  

a. Sự cố tai nạn lao động  

Công nhân làm việc trong quá trình này trong điều kiện thủ công hay cơ giới sẽ 

thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại thiết bị công suất lớn, môi trường làm việc có gia 

tăng nồng độ bụi, khí thải và có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, năng suất làm việc. Các 

loại tai nạn thường gặp là:  

- Tai nạn xảy ra khi làm việc với các loại thiết bị bốc dỡ, các loại vật liệu chất đống 

cao có thể rơi, vỡ,…  

- Tai nạn lao động từ khi sử dụng các thiết bị điện như điện giật do thiết bị hở điện, 

chập cháy dây dẫn điện hoặc các thiết bị điện chập gây cháy nổ … 

 - Trượt, ngã khi thi công trên cao. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động là do ý thức 

của công nhân làm việc chưa tốt, do sự bất cẩn của công nhân hoặc do vật tư thiết bị phục 

vụ công tác lắp đặt máy móc thiết bị chưa đảm bảo yêu cầu. Khi xảy ra sự cố sẽ gây thương 

tích cho người lao động, thậm chí dẫn đến tử vong. Do đó, nhà thầu thi công cũng như chủ 

dự án sẽ có các biện pháp để giảm thiểu tác động này.  

b. Sự cố cháy nổ  

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa nhiên liệu, hoặc 

do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể 

như sau:  

- Các kho chứa nguyên nhiên liệu tạm thời phục vụ cho lắp đặt máy móc thiết bị là 

các nguồn có thể gây cháy nổ. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về 

người, kinh tế và môi trường.  

- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công hoặc máy móc sử 

dụng điện có thể quá tải, chập điện gây cháy nổ,… gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao 

động cho công nhân.  

Khi xảy ra sự cố sẽ gây nên các thiệt hại về người và của trong quá trình thi công.  
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c. Sự cố tai nạn giao thông  

Khi lắp đặt máy móc thiết bị, số phương tiện giao thông tăng thêm 1-2 chuyến xe/giờ. 

Như vậy, nguy cơ gây tai nạn giao thông là không lớn. Tuy nhiên sự cố này vẫn có khả 

năng xảy ra. Nguyên nhân gây ra tai nạn có thể là:  

- Do lái xe không chấp hành luật giao thông, thiếu kiến thức cũng như kỹ năng khi 

tham gia giao thông, xử lý tình huống bất ngờ. Đặc biệt lái xe trong thời điểm tập trung 

nhiều phương tiện (thời điểm tan ca, bắt đầu vào giờ làm việc).  

- Tham gia giao thông trong điều kiện thời tiết xấu (mưa lớn, gió bão, lũ lụt,..) làm 

giảm tầm nhìn, cản trở giao thông.  

- Sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn, không đúng quy định khi tham gia 

giao thông.  

Khi sự cố xảy ra có thể dẫn đến các thiệt hại về người và hư hỏng máy móc thiết bị 

vận chuyển về nhà máy. Do đó, nhà máy sẽ có các biện pháp để giảm thiểu sự cố này.  

e. Sự cố ngộ độc thực phẩm  

Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị có 20 công nhân làm việc thường xuyên tại 

nhà máy. Công nhân thường mua cơm hộp hoặc mang cơm từ nhà đi để ăn trưa. Do đó, khi 

xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm thì chỉ tác động trong phạm vi nhỏ trên một vài công nhân. 

Do đó, mức độ tác động của sự cố này được đánh giá là nhỏ.  

f. Sự cố do dịch bệnh  

Do khí hậu thường xuyên thay đổi cùng với độ ẩm lớn nên khả năng xảy ra dịch bệnh 

là khá lớn. Các dịch bệnh thường xuất hiện theo mùa như bệnh sởi, quai bị, đậu mùa, sốt 

vi rút, lao... đặc biệt trong những năm trở lại đây, dịch bệnh Covid - 19 bùng phát mạnh 

trong nước và trên phạm vi toàn thế giới. Dịch bệnh xuất hiện làm ảnh hưởng đến sức khỏe 

của công nhân. Dự án tiến hành lắp đặt máy móc thiết bị trong khoảng thời gian là 1 tháng, 

thời gian diễn ra không quá dài tuy nhiên, diễn biến tình hình dịch bệnh rất phức tạp, nếu 

không có biện pháp phòng ngừa thì dịch bệnh có thể lan rộng gây ảnh hưởng đến hoạt động 

lắp đặt máy móc thiết bị của dự án cũng như hoạt động chung của toàn bộ Nhà máy. 

1.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

Hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị của dự án dự kiến diễn ra trong thời gian ngắn 

(30 ngày) với số người tham gia lắp đặt rất ít (20 người). Theo đánh giá tại mục 1.1.1, các 

tác động đến môi trường nước, không khí tại giai đoạn này là tương đối thấp. Tuy nhiên 

các hoạt động lắp đặt máy sẽ gây ra các tác động đến môi trường, an toàn lao động và sức 

khỏe của công nhân. Để hạn chế những tác động từ hoạt động này, Chủ dự án cam kết thực 

hiện tốt các biện pháp đề ra dưới đây trong quá trình lắp đặt máy móc nhằm giảm thiểu tối 

đa các ảnh hưởng tới môi trường và người lao động. 

1.1.2.1. Các biện pháp quản lý  
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Bố trí thời gian lắp đặt máy móc thiết bị hợp lý về kỹ thuật, tiến độ, có chú ý tới giảm 

thiểu tác động môi trường như thời gian vận chuyển, tập kết máy móc thiết bị, thời gian 

vận hành các thiết bị có mức ồn cao,... nhằm hạn chế tối đa ô nhiễm bụi, khí thải và tiếng 

ồn.  

- Lên kế hoạch lắp đặt máy móc thiết bị hợp lý, đảm bảo các yêu cầu về giao thông 

và an toàn lao động.  

- Thông báo các nội dung về bảo vệ môi trường Dự án cho các bên liên quan: Nhà 

thầu cung cấp máy trong nhà xưởng.  

- Bố trí hợp lý thời gian vận chuyển máy móc thiết bị và chất thải ra vào khu vực Dự 

án hợp lý, tránh giờ cao điểm.  

- Trang bị bảo hộ lao động (khẩu trang, mũ bảo hộ, găng tay…) phù hợp với từng vị 

trí làm việc của công nhân trong giai đoạn này. 

 - Thành lập tổ công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường, có nhiệm vụ đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện nội quy về vệ sinh môi trường; kiểm soát việc thu gom chất thải, 

hệ thống xử lý chất thải và thoát nước mặt, xử lý bụi, thu gom rác công nghiệp tại khu vực 

nhà xưởng. 

1.1.2.2. Các biện pháp kỹ thuật  

a. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải  

- Chất thải rắn sinh hoạt: tất cả chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom và tập 

kết vào thùng chứa có nắp đậy và thuê Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng 

hoặc đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý.  

- Chất thải rắn do hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị sẽ được phân loại tại nguồn. 

Đối với các loại chất thải có thể tái sử dụng như thùng carton, vỏ kiện chứa các thiết bị, 

máy móc, xốp chèn hàng, dây buộc,… ký hợp đồng chuyển giao với đơn vị có chức năng 

theo quy định sau khi quá trình lắp đặt máy móc thiết bị kết thúc; Đối với chất thải không 

còn giá trị thương mại được chuyển giao cho đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý sau 

khi quá trình lắp đặt máy móc thiết bị kết thúc.  

- Bụi, khí thải:  

+ Không sử dụng các phương tiện cũ, hết hạn đăng kiểm;  

+ Tập kết máy móc, thiết bị đúng nơi quy định, không gây ảnh hưởng đến giao thông 

hoặc đến cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp.  

- Nước thải sinh hoạt của công nhân lắp đặt máy móc thiết bị: được thu gom vào bể 

tự hoại đã được xây dựng sẵn của Nhà xưởng để xử lý sơ bộ trước khi thoát ra trạm xử lý 

nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền.  

- Nước mưa:  
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+ Khu vực thực hiện dự án đã xây dựng hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, nước 

mưa phát sinh được thu gom về hệ thống cống D600 bao quanh công trình rồi thoát ra 

ngoài bằng 01 điểm thoát nước vào hệ thống thoát nước mặt của KCN Nam Cầu Kiền.  

+ Trên hệ thống cống thoát nước mưa có bố trí hố ga để lắng đọng bùn đất trước khi 

thoát vào hệ thống thoát nước của khu công nghiệp; 

+ Trong quá trình lắp đặt máy móc, các chất thải rắn và chất thải nguy hại sẽ được 

thu gom ngay tại nguồn và lưu giữ tại kho chứa chất thải, tránh gây bị rơi vãi gây ô nhiễm 

nguồn nước mặt khu vực.  

- Chất thải nguy hại: Bố trí 02 thùng chứa có dung tích phù hợp để chứa các loại chất 

thải nguy hại cơ bản trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị là giẻ lau dính dầu, hộp đựng 

dầu,...(mỗi thùng chứa 1 loại CTNH, không để lẫn các CTNH với nhau). Sau mỗi ngày làm 

việc đơn vị thi công sẽ thu gom chất thải nguy hại vào kho chứa CTNH của Nhà xưởng đã 

được xây dựng sẵn bởi bên cho thuê đảm bảo các yêu cầu về kho CTNH như: có mái che, 

có thiết bị thu gom chất thải lòng đổ tràn, sàn kho kín khít, trong kho bố trí các thùng chứa 

CTNH có dung tích phù hợp,... Do lượng chất thải nguy hại trong quá trình này rất ít nên 

các chất thải này được lưu chứa trong kho CTNH và vận chuyển, xử lý cùng CTNH của 

nhà máy khi vận hành. 

b. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải  

- Có kế hoạch tổ chức sắp xếp thời gian hợp lý, điều tiết lượng phương tiện vận 

chuyển để hạn chế cộng hưởng tiếng ồn.  

- Đối với phương tiện giao thông vận tải chở máy móc, tránh hoạt động vào giờ cao 

điểm, hạn chế ùn tắc giao thông. Hạn chế tốc độ khi ra vào bãi đỗ xe (tốc độ tối đa là 

20km/h).  

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động phù hợp cho cán bộ nhân viên để 

chống ô nhiễm và đảm bảo an toàn lao động. 

1.1.2.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố trong giai đoạn lắp đặt 

máy móc, thiết bị 

- Có quy định cụ thể về phòng chống cháy nổ; lên các phương án phòng cháy chữa 

cháy trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị.  

- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cũng như các thiết bị an toàn trong 

quá trình thi công lắp đặt máy móc.  

- Quản lý máy móc, thiết bị trong quá trình lắp đặt, hệ thống điện an toàn, có dấu hiệu 

cảnh báo chất dễ cháy.  

- Để phòng ngừa rủi ro tai nạn lao động trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị:  

+ Sử dụng công nhân lành nghề, trang bị đầy đủ dụng cụ lao động, phương tiện và 

bảo hộ lao động phù hợp. 
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+ Tổ chức phổ biến và dự báo trước các tai nạn có thể xảy ra, các nội quy, quy định 

khi làm việc tại dự án không để xảy ra tai nạn lao động trên khu vực nhà xưởng trong suốt 

thời gian lắp đặt máy móc thiết bị cho dự án.  

+ Tổ chức tổ cứu thương thường trực tại nhà xưởng để sơ cứu các trường hợp tai nạn 

lao động và vận chuyển tới bệnh viện khi cần thiết.  

- Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc với các phương án dự phòng khi có sự cố lớn 

như bão to, gió lớn, cháy nổ, tai nạn lao động khi lắp đặt máy móc thiết bị.  

- Sử dụng phương tiện đạt tiêu chuẩn lưu hành, không chở quá tải trọng cho phép, lái 

xe có kinh nghiệm xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình vận chuyển. Không chở máy 

móc trong ngày có mưa bão hoặc thời tiết xấu. Tránh vận chuyển vào giờ cao điểm (giờ đi 

làm, giờ tan ca).  

- Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ khai báo y tế hàng ngày cho cán bộ, 

người lao động trong cả quá trình lắp đặt máy móc thiết bị; Tuân thủ theo đúng hướng dẫn 

của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội về thời gian làm việc, các chế độ bồi dưỡng để 

nâng cao sức khỏe và sức đề kháng cho người lao động từ đó hạn chế được việc nhiễm các 

dịch bệnh; Khuyến khích các lao động bị mắc các bệnh truyền nhiễm điều trị ở nhà hoặc 

các cơ sở y tế đảm bảo khỏi bệnh mới đi làm trở lại để tránh lây nhiễm cho các lao động 

khác. Tuân thủ theo đúng hướng dẫn của Bộ y tế về việc phòng chống dịch bệnh. 

2.2. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn dự án đi vào vận hành  

2.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

2.2.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải  

a. Bụi – khí thải  

Nguồn phát sinh và tải lượng bụi, khí thải trong quá trình hoạt động của nhà máy như 

sau:  

➢ Bụi, khí thải do hoạt động của các phương tiện giao thông của cán bộ nhân viên 

trong Công ty và phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu  

Nguồn phát sinh bụi, khí thải trên đường giao thông nội bộ của Nhà máy chủ yếu từ 

hoạt động của phương tiện đi lại của cán bộ nhân viên của Nhà máy và xe vận chuyển 

nguyên vật liệu, thành phẩm. Thành phần của khí thải gồm: CO, SO, NOx, bụi, muội 

khói,…  

- Lượng nguyên vật liệu và hóa chất cần vận chuyển là: 

+ Tổng lượng nguyên vật liệu đầu vào và hóa chất của nhà xưởng là 211,397 tấn/năm;  

+ Tổng lượng sản phẩm đầu ra của cả nhà máy là 157 tấn/năm.  
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=> Tổng lượng nguyên vật liệu, sản phẩm cần vận chuyển của Dự án là 211,397 + 

157 = 368,397 tấn/năm.  

Dự án sử dụng xe container 20ft để vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm, lượng 

hàng hóa tối đa chuyên chở trong 1 chuyến là 22 tấn. 

 => Tổng số xe cần để vận chuyển là 16 chuyến/năm ≈ 1 chuyến xe/ngày ≈ 1 chuyến 

xe/giờ = 2 lượt xe/giờ. Như vậy, số lượng xe ra vào nhà máy lớn nhất là 1 chuyến/giờ. 

Quãng đường di chuyển của xe vận chuyển nguyên vật liệu trung bình là 1,8km (quãng 

đường vận chuyển trên đường giao thông nội bộ của KCN).  

Vậy, tổng quãng đường xe di chuyển trong 1 giờ là: 2 x 1,8 = 3,6 km.  

- Phương tiện giao thông của cán bộ công nhân trong Nhà xưởng:  

+ Ước tính số lượng ô tô lớn nhất ra vào Công ty tại thời điểm nhất định là 1 xe.  

+ Toàn bộ Nhà xưởng có 80 cán bộ nhân viên di chuyển bằng xe máy. Các xe này 

chủ yếu tập trung trong 1 tiếng vào các giờ cao điểm (giờ đi làm và giờ tan ca).  Lưu 

lượng xe lớn nhất trong 1 giờ ra vào khu vực Nhà máy là 30 xe máy và 1 xe ô tô.  

+ Quãng đường di chuyển của các phương tiện giao thông của cán bộ công nhân tính 

trung bình là 1,8km (quãng đường trên đường giao thông nội bộ của KCN), vậy:  

• Tổng số quãng đường xe máy di chuyển là: 80 * 3,6 km = 2.880 km. 

• Tổng số quãng đường ô tô di chuyển là: 1* 1,8km = 2,2km. Theo tổ chức Y tế thế 

giới (WHO), hệ số phát thải của các loại xe cho trong bảng sau: 

Bảng 4.4. Hệ số ô nhiễm không khí đối với các loại xe 

Các loại xe 
Đơn vị 

(U) 

TSP 

(kg/U) 

CO 

(kg/U) 

SO2 

(kg/U) 

NOx 

(kg/U) 

Xe tải lớn (tải 

trọng > 16 tấn) 
1000km 1,6 7,26.S 18,2 7,3 

Xe ô tô 1000km 0,07 2,05.S 1,13 6,46 

Xe máy (động cơ 

>50cc, 4 kỳ) 
1000km - 0,76.S 0,3 20 

S: Hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu, S = 0,05%  

Lượng phát thải ô nhiễm của các phương tiện giao thông trong khu vực dự án được 

cho trong bảng sau:  

Bảng 4.5. Tải lượng phát thải ô nhiễm của các phương tiện giao thông 

Các loại xe 
Khoảng cách 

di chuyển 

TSP 

(kg) 

CO 

(kg) 

SO2 

(kg) 

NOx 

(kg) 
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1. Xe tải lớn (tải trọng > 16 tấn) 

Hệ số ô nhiễm 

trung bình 
1000km 1,6 7,26.S 18,2 7,3 

Tải lượng ô nhiễm 3,6km 0,0058 0,00001 0,0655 0,0263 

2. Xe ô tô và xe con 

Hệ số ô nhiễm 

trung bình 
1000km 0,07 2,05.S 1,13 6,46 

Tải lượng ô nhiễm 2,2km 0,0002 0,0000 0,0025 0,0142 

3. Xe máy  

Hệ số ô nhiễm 

trung bình 
1000km - 0,76.S 0,3 20 

Tải lượng ô nhiễm 108km - 0,00004 0,0324 2,1600 

Tổng lượng phát thải  0,0059 0,0001 0,1004 2,2005 

S: Hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu, S = 0,05%  

Tải lượng, nồng độ bụi và các chất ô nhiễm được tính toán theo mô hình khuếch tán 

nguồn đường dựa trên định mức thải của Tổ chức Y tế thế giới WHO như sau: 

 

(Nguồn: Theo Môi trường không khí (trang 180) – Phạm Ngọc Đăng. Nhà xuất bản 

Khoa học và kỹ thuật).  

Trong đó:  

0,73 0,53 x z = là hệ số khuếch tán của khí quyển theo phương thẳng đứng  

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3 );  

E: Lưu lượng nguồn thải (mg/m.s);  

z: độ cao điểm tính (m);  

u: tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với nguồn đường (m/s); u = 3,5m/s (lấy vận 

tốc gió trung bình tại Hải Phòng).  

h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,3m. 

Độ cao điểm tính được lấy là độ cao con người chịu tác động trực tiếp của bụi, khí 

thải chưa bị khí quyển pha loãng; x là khoảng cách (tọa độ) của điểm tính so với nguồn 
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thải, tính theo chiều gió thổi. Để đơn giản cho việc tính toán, ta lấy biến thiên mỗi khoảng 

tọa độ ngang và tọa độ thẳng đứng là như nhau hay x = z =1,5 m.  

Thay các thông số vào công thức trên ta tính toán được nồng độ của các khí thải trên 

đường phát sinh do hoạt động giao thông của Nhà xưởng như sau: 

Bảng 4.6. Nồng độ khí – bụi do hoạt động của giao thông nội bộ trong Nhà máy 

STT Chỉ tiêu 
Tải lượng 

(mg/m.s) 

Nồng độ tính 

toán (mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(mg/m3) 

1 Khí CO 0,61125 0,0393 30 

2 Khí SO2 0,00002 0,0000 0,35 

3 Khí NOx 0,02789 0,0017 0,2 

4 Bụi 0,00164 0,0001 0,3 

Dựa vào bảng kết quả trên ta thấy, tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho 

phép. Do đó, hoạt động giao thông nội bộ trong Công ty tác động đến môi trường không 

khí không đáng kể. 

➢ Bụi, khí thải từ quá trình hoạt động sản xuất  

Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất của Dự án bao gồm các nguồn sau:  

- Khí thải từ công đoạn hàn:  

Khí thải sinh ra trong quá trình cố định các linh kiện vào bản mạch, trong công đoạn 

này sử dụng kỹ thuật hàn qua chất trợ hàn (flux) để làm sạch và thúc đẩy quá trình hàn. 

Thành phần của chất trợ hàn chủ yếu là hơi Ethanol 86,5%-92,8%; nhựa tự nhiên rosin 0,8-

4% và succinic acid 0,8-2,4%. Dự án có sử dụng chất trợ hàn với khối lượng 1,85 tấn/năm. 

Khu vực phát sinh có diện tích 50 m2.  

*Tính toán tải lượng phát thải khi không có các biện pháp giảm thiểu  

Do phần lớn Flux chỉ bị bay hơi mà gần như không xảy ra phản ứng phân hủy.  

Tải lượng chất hữu cơ bay hơi lớn nhất là:  

TEthanol = 92,8% x 6.729,8 kg/năm x 106/300 ngày/năm x 16h/ngày = 460,09 mg/h. 

TRosin= 4% x 6.729,8 kg/năm x 106/300 ngày/năm x 16h/ngày = 19,83 mg/h. 

TSuccinic acid= 4% x 6.729,8 kg/năm x 106/300 ngày/năm x 16h/ngày = 19,83 mg/h. 

Dự báo nồng độ chất ô nhiễm được tính toán theo công thức tính toán chất lượng 

không khí trong nhà (Theo phương trình 6.4, trang 192, Phạm Ngọc Đăng, môi trường 

không khí 1997). Theo đó, nồng độ chất ô nhiễm khi cân bằng ổn định được xác định theo 

công thức 4.1:  
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Áp dụng công thức 4.1 để dự báo nồng độ hơi khí thải phát sinh trong không gian nhà 

xưởng, với diện tích ảnh hưởng là 50 m3, chiều cao hộp khi tính toán được lấy bằng 1,5m 

(chiều cao hít thở), hệ số trao đổi không khí I = 6 lần/h, thời gian phát sinh các chất ô nhiễm 

t = 8h thì nồng độ hơi hữu cơ trong nhà xưởng là:  

CEthanol = 143,2 mg/m3 

CRosin = CSuccinic acid = 6,17 mg/m3 

Nhận xét: Khi không có các biện pháp giảm thiểu, nồng độ Ethanol trong xưởng sản 

xuất là 143,2 mg/m3, nồng độ của nhựa Rosin và Succinic đều là 6,17 mg/m3. QCVN 

03:2019/BYT quy định nồng độ giới hạn cho phép của Ethanol với thời gian tiếp xúc làm 

việc là 1.000 mg/m3, không quy định nồng độ giới hạn của Rosin và Succinic acid. Như 

vậy, nồng độ các chất ô nhiễm nhỏ hơn giới hạn cho phép theo QCVN 03:2019/BYT.  

Phần lớn Flux bay hơi rất nhanh, chỉ một phần nhỏ phân hủy thành CO, COx, NOx. 

Tham khảo kết quả quan trắc của một số dự án sử dụng Flux làm chất trợ hàn, nồng độ CO, 

NOx thường dao động như sau:  

Thành phần  

ô nhiễm 
Đơn vị Nồng độ 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

CO mg/m3 5,7-7,98 1.000 

NO2 mg/m3 1,69-3,20 850 

Như vậy, nồng độ CO, NO2 quan trắc được thấp hơn quy chuẩn cho phép rất nhiều 

lần.  

Tuy nhiên, chủ dự án vẫn sẽ đầu tư các hệ thống thu gom khi thải xử lý qua các tháp 

hấp thụ bằng than hoạt tính để giảm thiểu tác động đến môi trường và người lao động.  

*Hơi kim loại 

Hơi kim loại phát sinh trong quá trình hàn. Thành phần chính của thanh thiếc và dây 

thiếc là thiếc (93.3%), một phần nhỏ chứa đồng. Do nhiệt độ nóng chảy của thiếc là 

231,93oC, nhiệt độ sôi là 2.602oC. Đồng có nhiệt độ nóng chảy là 1.084,62oC, nhiệt độ sôi 

là 2.562oC. Như vậy, tại nhiệt độ trong lò hàn, thiếc hàn bị nóng chảy và có thể phát sinh 

một lượng rất nhỏ thiếc bay hơi (do nhiệt độ tại lò hàn thấp hơn nhiều lần nhiệt độ sôi của 
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thiếc), đồng và bạc không bay hơi do nhiệt độ lò hàn sóng thấp hơn nhiều lần nhiệt độ sôi 

và nhiệt độ nóng chảy của đồng. Theo QCVN 19:2009/BTNMT không quy định giám sát 

hơi thiếc và bạc, giới hạn cho phép của Đồng và các hợp chất, tính theo Cu là 10 mg/m3. 

Do vậy có thể nhận định tác động của nguồn thải này là không đáng kể. Hơi kim loại có 

trong thiếc dây, thiếc tấm chuyển thành muội thiếc. Nồng độ đo được tại một số dự án có 

sử dụng thiếc trong khí thải công nghiệp dao động từ 60-90 mg/m3. Do đó, chủ dự án vẫn 

thu gom và xử lý khí thải phát sinh bằng hệ thống xử lý khí thải để giảm thiểu tác động của 

hơi thiếc đến môi trường không khí xung quanh.   

- Khí thải phát sinh từ công đoạn sơn 

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Mỹ, tất cả các loại sơn đều có 4 thành phần 

chính: Tinh bột, chất liên kết, phụ gia và dung môi. Trong đó, dung môi và phụ gia là 2 

thành phần chính thải ra VOC. VOC thực chất là các hóa chất có gốc Carbon, bay hơi rất 

nhanh. Khi đã lẫn vào không khí, nhiều loại VOC có khả năng liên kết lại với nhau hoặc 

nối kết với các phần tử khác trong không khí tạo ra các hợp chất mới. Trong quá trình liên 

kết để tạo thành lớp sơn, VOC thải ra từ quá trình phun sơn, pha sơn là tổng các hợp chất 

hữu cơ bay hơi thoát ra từ quá trình sơn.  

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, Công ty hoạt động với lượng sơn và dung môi 

sử dụng khoảng 0,22 tấn/năm tương đương 162 lít sơn/năm (với khối lượng riêng của sơn 

là 1,35 kg/l). Tải lượng VOC phát thải của sơn được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.7. Thành phần VOC và tỷ lệ phát thải trong sơn sử dụng 

TT 
Nguyên 

liệu 

Thành 

phần 

VOC 

Tỷ lệ phát thải 

(%) 
Nguồn 

1 Sơn 0,396 kg/l* 6** 

*Queensland Department of 

Environment and Heritage, 1998. 

**http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/

ch06/final//c06s04.pdf 

Nguồn: Control of Volatile Organic Compound Emission from wood furniture 

manufacturing Operations – EPA – 1996 

Từ thành phần và hệ số phát thải, có thể tính toán được tải lượng phát thải như sau: 

Bảng 4.8. Tải lượng VOC phát thải tại quá trình sơn 

STT Tên nguyên liệu 
Khối lượng 

(lít/năm) 

Khối lượng 

VOC (kg/năm) 

Tải lượng phát 

thải (kg/năm) 

1 Sơn 162 1,05 0,1701 
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Áp dụng công thức tính toán nồng độ chất ô nhiễm trong phòng trong điều kiện cân 

bằng ổn định tại xưởng sản xuất sơn tại nhà máy có thể ước tính nồng độ này: 

C(∞) =  

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng. Ô nhiễm môi trường không khí, Nhà xuất bản khoa 

học kỹ thuật, 2004 

Trong đó: 

C(∞): nồng độ ô nhiễm trong xưởng tại điều kiện ổn định (mg/m3). 

S: lượng ô nhiễm thải trong phòng (mg/h): 

SVOC = 0,1701 kg/năm = 19,4 mg/giờ 

V: thể tích không gian khu vực sơn V = 5m3 

Ca : Nồng độ chất ô nhiễm không khí xung quanh (ngoài xưởng) (mg/m3) 

CVOC    = 0 mg/m3 

I: hệ số thay đổi không khí của phòng (lần/h). I = 1 

K: hệ số tự phân hủy chất ô nhiễm trong phòng (1/h); KVOC = 0,0 

Áp dụng công thức ta có: CVOC= 3,88 mg/m3.  

Nhận xét: Khí thải phát sinh từ quá trình pha sơn là VOC (Toluen, Xylen, Benzen,…). 

So sánh nồng độ tính toán với nồng độ Toluen, xylen quy định tại QCVN 03:2019/BYT 

trong 8 giờ là 100 mg/m3 (Toluen); 100 mg/m3 (Xylen); 5 mg/m3 (Benzen); điều này cho 

thấy nồng độ khí thải (Toluen, Xylen) phát sinh thấp hơn nhiều lần so với tiêu chuẩn cho 

phép.  

- Khí thải phát sinh từ công đoạn sử dụng keo Silicon  

Trong quy trình lắp ráp của dự án có sử dụng keo để gắn kết các linh kiện. Theo 

MSDS, thành phần của keo Silicon như sau:  

+ Polymethysiloxane: 10-30%% 

+ Canxi cacbonat: 30-40% 

+ Aluminium hydroxide (Al(OH)₃): 20-30%.... 

Đối chiếu các thành phần của keo với QCVN 03:2019/BYT, Quyết định 

3733/2002/QĐ-BYT thì không có thành phần nào cần được kiểm soát.  

Đặc tính của keo silicon sử dụng cho nhà máy là trơ, không độc hại, không bay hơi 

nên không tác động đến hệ hô hấp; không có độc tính, không có tác dụng mẫn cảm.  

Do vậy, có thể khẳng định quá trình sử dụng keo silicon gây tác động trong mức độ 

chấp nhận được đến môi trường không khí khu vực làm việc.  
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b. Chất thải rắn 

➢ Chất thải rắn sinh hoạt  

Rác thải sinh hoạt bao gồm rác thải từ văn phòng (giấy hỏng, kim, kẹp,…), rác thải 

do sinh hoạt, rác thải từ hoạt động ăn uống của Cán bộ công nhân viên sử dụng hằng ngày 

(các loại thực phẩm thải loại, thực phẩm hỏng, bao gói thức ăn…). Thành phần rác thải 

sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân huỷ, có khả năng gây ô nhiễm môi trường 

nên cần được thu gom thường xuyên và chuyên chở đến nơi quy định.  

- Lượng lao động của Nhà máy 100 người;  

- Số lượng rác được xác định theo định mức thải là 0,43kg/người.ca (Định mức thải 

tính bằng 1/3 theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng – thuộc mục 2.12.1, bảng 2.23 do mỗi công nhân chỉ làm việc 1 ca/ngày, 8h/ngày => 

lượng chất thải phát sinh trung bình là 0,43kg/người/ca) là: 100 x 0,43 = 43 kg/ngày.  

Chất thải này bao gồm các chất hữu cơ, giấy các loại, nilon, nhựa các loại, kim loại, 

các vật dụng sinh hoạt hàng ngày bị hư hỏng…Rác thải thông thường với thành phần hữu 

cơ phân huỷ nhanh, trong điều kiện khí hậu nóng ẩm tại khu vực, gây mùi hôi thối khó 

chịu. Quá trình phân hủy chất hữu cơ làm gia tăng nồng độ các chất dinh dưỡng, tạo ra các 

hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại làm ô nhiễm môi trường đất, nguồn nước, tạo điều kiện cho 

các loại động vật côn trùng gây bệnh phát triển gây ra dịch bệnh, do đó loại chất thải rắn 

này cần được thu gom xử lý ngay trong ngày.  

➢ Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà 

xưởng gồm:   

- Bao bì đóng gói nguyên liệu đầu vào của Nhà xưởng: Lượng bao bì này ước tính 

chiếm khoảng 1% tổng lượng nguyên liệu đầu vào, tương đương với: 211,397 x 1% ≈ 2,11 

tấn/năm.  

- Tổng lượng nguyên vật liệu đầu vào của Nhà xưởng là 211,397 tấn/năm. Tỷ lệ hao 

hụt nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất là 0,05%. Vậy, lượng chất thải từ quá trình này 

là: 211,397 x 0,05% = 0,105 tấn/năm.  

=> Vậy, tổng lượng chất thải rắn sản xuất của Nhà máy là: 2,11 + 0,105 = 2,215 

tấn/năm. 

➢ Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại có khả năng phát sinh trong giai đoạn hoạt động của dự án bao 

gồm các loại bóng điện huỳnh quang, dầu máy thải... Lượng chất thải nguy hại phát sinh 

được dự báo như sau:  
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Bảng 4.9. Khối lượng chất thải nguy hại dự kiến phát sinh tại dự án 

TT Loại chất thải Mã CTNH 
Khối lượng dự kiến phát sinh 

(kg/năm) 

1 
Giẻ lau, găng tay, màng lọc 

nhiễm thành phần nguy hại   
18 02 01 20 

2 
Nước thải chứa thành phần 

nguy hại  
19 01 01 100 

3 Linh kiện điện tử 19 02 06 400 

4 Hộp mực in thải 08 02 04 50 

5 Dầu máy thải 17 02 03 50 

6 Sơn thải 08 01 01 500 

7 Than hoạt tính thải 12 01 04 200 

8 Pin, ắc quy thải  16 01 12 30 

 Tổng  1.350 

CTNH là chất thải có chứa các đơn chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính gây 

nguy hại trực tiếp (dễ cháy, nổ, gây ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ gây ô nhiễm môi trường và các 

đặc tính nguy hại khác) hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường, động 

thực vật và sức khỏe con người. 

Đối tượng chịu ảnh hưởng chính sẽ là môi trường đất, môi trường nước. Chất thải 

nguy hại có thể trực tiếp hoặc theo nước mưa thấm xuống đất, hoà vào dòng chảy mặt gây 

ô nhiễm cho môi trường tiếp nhận. Do vậy, dự án cần có biện pháp thu gom, quản lý và xử 

lý đúng quy định.  

c. Nước thải  

➢ Nước thải sinh hoạt  

Theo tính toán tại chương 1 của báo cáo, lượng nước cấp sinh hoạt của Dự án là 

5m3/ngày. Định mức nước thải bằng 100% lượng nước cấp (theo khoản 1, điều 39 nghị 

định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải.) Vậy tổng lượng 

nước thải sinh hoạt là: 5 x 100% = 5m3/ngày. 

Tham khảo nồng độ chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt tại bảng sau:  
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Bảng 4.10. Thành phần và tính chất NTSH (Chưa áp dụng biện pháp xử lý) 

Chỉ số ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Khoảng giá trị đặc 

trưng của NT sinh 

hoạt (*) 

QCVN14:2008/BTNMT 

- Cột B 

1. pH - 5-9 5 - 9 

2. BOD5 (20oC) mg/l 110 – 350 50 

3. Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 250 100 

4. Tổng chất rắn hòa tan mg/l - 1.000 

5. Sunfua (theo H2S) mg/l - 4.0 

6. Amoni (tính theo N) mg/l 45 -70 10 

7. Nitrat (NO3
-) (Tính theo 

N) 
mg/l - 50 

8. Dầu mỡ động, thực vật mg/l 50-200 20 

9. Tổng các chất hoạt động 

bề mặt 
mg/l - 10 

10. Phosphat (PO4
3-) mg/l 10 10 

11. Tổng colifoms 
PMN/ 

100ml 
15000 - 30000 5.000 

(*) /Nguồn: Metcalf&Eddy, Wastewater Engineering Treatment, Disposal, Reuse, Fourth 

Edition, 2004. 

Nhìn bảng số liệu ta thấy giá trị các thông số vượt giới hạn cho phép so với QCVN 

14:2008/BTNMT cột B. Nhìn bảng số liệu ta thấy giá trị các thông số này đều cao hơn rất 

nhiều so với QCVN 14:2008/BTNMT cột B. Do đó, nước thải của dự án sẽ được thu gom, 

xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sẵn tại nhà xưởng với dung tích 10m3 trước khi đấu nối vào trạm 

XLNT tập trung của KCN. 

➢ Nước thải sản xuất:  

Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động sản xuất của Công ty là từ quá trình làm 

sạch bảng mạch PCB, rửa vỏ thiết bị máy móc bằng chất tẩy rửa và cồn công nghiệp. Tổng 

lượng nước thải sản xuất phát sinh tối đa là 100 lít/ngày. Do đó, nước thải từ sản xuất của 

giai đoạn này chủ yếu chứa cồn công nghiệp và các chất thải được làm sạch bởi nước và 

dung dịch cồn này. Nước thải sản xuất từ công đoạn làm sạch có thành phần dung dịch là 

các thành phần nguy hại vì vậy hằng ngày sẽ được công ty thu gom vào các thùng chuyên 

dụng. Nước thải được thu gom và lưu giữ như chất thải nguy hại vào kho chứa chất thải 
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nguy hại. Chủ dự án sẽ kí hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ vận chuyển đi xử lý 

theo đúng quy định.  

➢ Nước mưa chảy tràn  

Nước mưa chảy tràn phát sinh từ mái của tòa nhà và các khu vực khác trong khu vực 

dự án có thành phần chủ yếu là bụi và rác thải. Vào những khi trời mưa, nước mưa chảy 

tràn từ khu vực sẽ cuốn theo đất, cát, chất cặn bã, dầu mỡ rơi rớt xuống hệ thống thoát 

nước của khu vực. Nước mưa được coi là nước sạch, tuy nhiên khi chảy tràn trên mặt đất 

chúng bị ô nhiễm do chất thải và do vậy chúng sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước mặt và nước 

ngầm, ảnh hưởng đến dòng chảy thoát nước của khu vực, làm ngập úng cục bộ nếu hệ 

thống cống thoát không đảm bảo.  

Xét về lưu lượng, lượng nước chảy tràn trên bề mặt không lớn. Và lượng mưa thường 

không liên tục và thời gian của một trận mưa không quá dài, mặt khác, đây là dòng nước 

khá sạch bởi bề mặt của của dự án khi đi vào vận hành sẽ được bê tông hóa cũng như được 

vệ sinh, tưới rửa hàng ngày nên không có hoặc có rất ít các chất bẩn như rác, chất hữu cơ 

ít bị cuốn trôi theo nước mưa. 

Do có chất lượng khá sạch và phát sinh không thường xuyên nên nước mưa chảy tràn 

tại dự án hầu như không gây tác động đáng kể tới môi trường và các công trình lân cận.  

Theo số liệu của WHO (Geneva, 1993), nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 

rơi trực tiếp xuống (direct rainfall) như sau:  

- Tổng Nitrogen: 0,5 - 1,5 mg/l. 

- Tổng Photpho: 0,004 - 0,03mg/l 

- Tổng chất rắn lơ lửng (TSS):                  10 - 20 mg/l. 

- Nhu cầu ô-xy hoá học (COD):                10 - 20 mg/l. 

Nếu so sánh các số liệu này với Quy chuẩn nước mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

cột B) thì nước mưa chảy tràn tương đối sạch, ít có tác động xấu tới môi trường. 

Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ cơ sở được xác định theo công thức thực 

nghiệm sau: 

Q = C.q.F (theo TCVN 7957:2008) 

Trong đó: 

Q là lưu lượng tính toán 

C là hệ số dòng chảy. Với chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán là 5 theo bảng 5 của 

TCVN 7957:2008 thì hệ số dòng chảy của mái nhà, mặt phủ bê tông C = 0,8; hệ số dòng 

chảy của mặt cỏ, vườn C = 0,34. 

Theo TCVN 7957:2008 tính được cường độ mưa tính toán q = 484,6l/s.h.  

F là diện tích khu vực (4.956,95m2 = 0,4956 ha) 
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Q = 0,34*0,4956*484,6 = 81,657 = 0,081657 m3/s 

Lượng chất bẩn (chất không hoà tan) tích tụ lại trong khu vực được xác định như sau: 

G = Mmax [1- exp(-kz.T)] x F   (kg) 

Trong đó: 

+ Mmax: Lượng chất bẩn có thể tích tụ max (Mmax= 50 kg/ha); 

+ kz: Hệ số động học tính luỹ chất bẩn, (kz = 0,8/ngày); 

+ T: Thời gian tích luỹ chất bẩn (15 ngày); 

+ F: diện tích khu vực (F = 0,4956 ha) 

(Trần Đức Hạ, quản lý môi trường nước, NXB khoa học kỹ thuật, 2002) 

Vậy lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày tại khu vực là: 

G = 50*[1 – exp (-0,8*15)]* 0,4956 = 0,22 (kg) 

Như vậy lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày ở khu vực khá ít nên không gây 

ô nhiễm môi trường. Chủ dự án có biện pháp thu gom toàn bộ lượng nước mưa cho chảy 

vào hệ thống cống, hố ga thu gom trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Tác động của nước mưa chảy tràn:  

Nước mưa chảy tràn giai đoạn này có hàm lượng các chất lơ lửng thấp do bề mặt chủ 

yếu là mái nhà và đường nhựa nên tác động được đánh giá là không lớn. Nước mưa sẽ cuốn 

trôi đất, cát, rác thải trên mặt đất xuống cống, rãnh; làm tắc dòng chảy, tăng bồi lắng cống. 

Tuy nhiên hệ sinh thái khu vực nghèo nàn và không đa dạng về loại cũng như số lượng các 

loài động thực vật, dó đó tác động đến môi trường nước được đánh giá là không lớn. 

- Phạm vi tác động: môi trường đất, môi trường nước khu vực Dự án. 

- Thời gian tác động: trong suốt thời gian hoạt động của Dự án. 

- Mức độ tác động: thấp. 

2.2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải  

Trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động, các nguồn gây tác động không liên quan 

đến chất thải là:  

- Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động vận chuyển nguyên nhiên liệu; từ phương tiện giao 

thông của cán bộ nhân viên trong Nhà xưởnng; hoạt động của các máy móc thiết bị trong 

nhà máy.  

- Các tác động đến kinh tế - xã hội khu vực.  

- Tác động đến giao thông khu vực.  

- Tác động qua lại giữa hoạt động của dự án với các đơn vị xung quanh. Đánh giá 

mức độ tác động môi trường do nguồn gây tác động không liên quan tới chất thải: 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Sản xuất cung ứng thiết bị linh kiện điện 

tử” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ JRM Việt Nam  57 

➢ Tiếng ồn  

- Tiếng ồn từ hoạt động vận chuyển nguyên nhiên liệu, từ phương tiện giao thông của 

nhà xưởng:  

+ Tiếng ồn, độ rung gây ra chủ yếu do phương tiện giao thông vận tải của nhà máy, 

các loại xe khác nhau sẽ phát sinh mức độ ồn khác nhau. 

+ Tiếng ồn từ các hoạt động này khi lan truyền trong môi trường không khí, tiếng 

ồn sẽ bị môi trường này hấp thụ theo mô hình (*) và giảm gần cường độ theo khoảng 

cách. 

 

Bảng 4.11. Sự thay đổi độ ồn theo khoảng cách 

x(m) 1 50 100 700 

Độ ồn (dBA) 90 56,02 50 33 

QCVN 

24:2016/BYT 
85 

Nếu ước tính độ ồn tại nguồn phát sinh là 90dBA thì độ ồn lan truyền trong không 

gian tính theo khoảng cách như bảng trên.  

- Tiếng ồn từ hoạt động của các máy móc thiết bị trong nhà xưởng:   

Với đặc thù sản xuất của Công ty thì tiếng ồn phát ra trong quá trình sản xuất của 

Công ty nằm ở khoảng 80 - 90 dBA, giả sử tiếng ồn phát sinh ở mức lớn nhất 90 dBA. 

Sự lan truyền của âm thanh trong không gian được tính theo công thức sau: 

Li = Lp+ ΔLd –ΔLc (dBA) 

 

Trong đó: 

Li – Mức ồn tại thời điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách d (m); 
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Lp – Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5m); 

∆Lc– Độ giảm mức ồn qua vật cản. Ta tạm thời không xem xét ảnh hưởng của các 

công trình xung quanh, chọn ∆Lc = 0; 

ΔLd – Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i: 

1

1

2

20lg

a

d

r
L

r

+  
 =   

     

Trong đó: 

r1– Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m), lấy r1 = 1,5 m; 

r2– Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn ứng với Li (m); 

a – Hệ số hấp thụ riêng của tiếng ồn với địa hình mặt đất (a = 0). 

Bảng 4.12. Mức độ lan truyền tiếng ồn trong không gian theo khoảng cách 

X (m) 10 20 50 100 

Li (dBA) 73,5 67,5 59,5 53,5 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

6h-21h 70 

21h-6h 55 

Nhận xét: Qua kết quả tính toán cho thấy: 

- Vào ban ngày (từ 6h-21h): Từ khoảng cách ≤ 10m, mức độ tiếng ồn đã vượt tiêu 

chuẩn cho phép; đối tượng chịu tác động của tiếng ồn chủ yếu là các công nhân trực tiếp 

làm việc tại Công ty; 

- Vào ban đêm (từ 21h-6h): Từ khoảng cách ≤ 50 m, mức độ tiếng ồn đã vượt tiêu 

chuẩn cho phép; với khoảng cách ≤ 50 m, mức độ tiếng ồn đã có ảnh hưởng xa hơn, ngoài 

ảnh hưởng trực tiếp tới cán bộ, công nhân làm việc tại Công ty còn có thể tác động tới công 

nhân Công ty khác xung quanh khu vực Công ty. 

Đối tượng bị tác động là công nhân làm việc tại Công ty và công nhân làm việc tại các 

công ty xung quanh. Tiếng ồn tác động lên con người ở ba tác động về mặt cơ học như che 

lấp âm thanh cần nghe, gây khó chịu căng thẳng; tác động tới bộ phận thính giác và hệ thần 

kinh; ở mức cao và lâu dài tiếng ồn làm ảnh hưởng đến hành vi xã hội của con người.  Theo 

Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT và Thông tư 24/2016/TT-BYT, đối với những người lao 

động liên tục 8 tiếng, giới hạn ồn cho phép không vượt quá 85 dBA, đối với những người 

lao động liên tục 4 tiếng, giới hạn ồn cho phép không vượt quá 90 dBA, đối với những người 

lao động liên tục 2 tiếng, giới hạn ồn cho phép không vượt quá 95 dBA. 

➢ Độ rung  

Độ rung phát sinh từ hoạt động của các máy móc thiết bị trong nhà xưởng, từ hoạt 

động vận chuyển, giao thông của các phương tiện giao thông vận tải. Tác động của độ rung 

là gây khó chịu, mất thăng bằng cho cơ thể dẫn đến thao tác sai gây mất an toàn lao động. 
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Tuy nhiên, hoạt động giao thông mang tính chất tạm thời; nhà xưởng được thiết kế theo 

tiêu chuẩn nên tác động của độ rung là không đáng kể. 

➢ Tác động tới giao thông khu vực 

Khi dự án đi vào hoạt động, do việc tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường vận 

chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm từ khu vực dự án đến nơi tiêu thụ và phương tiện cá 

nhân của cán bộ công nhân viên sẽ kéo theo nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông và khí thải 

từ các phương tiện thải vào môi trường.  

Tuy nhiên, khi các cơ quan chức năng cùng nhau phối hợp thực hiện đồng thời với 

việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu, các tác động tiêu cực trên sẽ không còn đáng kể. 

➢ Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội khu vực 

Dự án được triển khai không những khả thi về mặt kinh tế tài chính mà còn mang lại 

nhiều hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội như:  

- Đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá và hiện đại hoá của thành phố Hải Phòng nói 

chung và huyện Thủy Nguyên nói riêng, thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng giao thông. 

- Đóng góp của dự án vào ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn 

định, góp phần ổn định đời sống nhân dân, giảm áp lực của nạn thất nghiệp và các tệ nạn 

xã hội. Đồng thời khuyến khích và góp phần thúc đẩy quá trình phát triển ngành kinh doanh 

dịch vụ... 

 - Điều chỉnh cơ cấu kinh tế, tăng tỷ lệ sản xuất công nghiệp cũng như lao động sản 

xuất công nghiệp, giảm tỷ lệ sản xuất và lao động nông nghiệp.  

Bên cạnh các tác động tích cực, hoạt động của dự án có thể có các tác động tiêu cực 

như: làm thay đổi điều kiện sinh hoạt, việc làm, thu nhập của người dân địa phương, gia 

tăng dân số cơ học trong khu vực, gây ra nhiều vấn đề phức tạp trong văn hoá và trật tự trị 

an tại khu vực dự án. 

➢ Tác động qua lại giữa hoạt động của dự án với các đơn vị xung quanh  

Khi dự án đi vào hoạt động sản xuất ổn định, các biện pháp quản lý và xử lý chất thải 

được áp dụng và tuân thủ chặt chẽ sẽ làm hạn chế khả năng phát sinh chất thải có khả năng 

gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh, điều này sẽ làm hạn chế các tác động tiêu cực có 

thể làm ảnh hưởng đến các nhà máy xung quanh. Mặt khác, với mô hình hoạt động sản 

xuất của dự án khá đơn giản không phát sinh nhiều chất thải phát tán ra môi trường xung 

quanh nên những tác động trong quá trình hoạt động đến các đơn vị xung quanh được dự 

báo là không đáng kể. 

2.2.1.3. Tác động do các rủi ro, sự cố 

(1) Sự cố cháy nổ, chập điện 

Có thể coi sự cố cháy nổ là một trong những tác động môi trường cần chú ý nhất khi 

dự án đi vào hoạt động bởi tại đây các vật liệu cháy rất nhiều, đa dạng về chủng loại, hơn 
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nữa đây là nơi tập trung nhiều hoạt động dễ dẫn đến cháy nổ. Các nguyên nhân dẫn đến 

cháy nổ bao gồm: 

- Sự cố về các thiết bị điện: Dây trần, dây điện, động cơ, quạt, máy lạnh… bị quá tải 

trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt gây chập, cháy. 

- Rò rỉ nhiên liệu như xăng (khu vực nhà để xe), dầu (khu vực máy phát điện dự 

phòng) có thể dẫn đến cháy, nổ cho cả khu vực dự án. 

- Bất cẩn trong quá trình sửa chữa nhỏ như: đấu nối điện, cắt, hàn,…  

- Sự cố cháy nổ do sét đánh, đặc biệt trong mùa mưa bão. 

- Đối tượng chịu tác động: các thành phần môi trường đất, nước, không khí, hệ thống 

thoát nước; công nhân làm việc tại nhà máy. 

- Phạm vi tác động: xung quanh khu vực xây dựng dự án. 

(2) Sự cố tai nạn lao động trong khu vực sản xuất  

Các sự cố tai nạn điển hình có thể gặp trong khi vận hành bao gồm:  

- Tai nạn về điện như: bị điện giật, chập điện và bất cẩn khi đóng ngắt điện. 

- Tai nạn khi bốc dỡ hàng hóa, nguyên vật liệu nếu xảy ra sẽ có thể gây nguy hiểm 

đến tính mạng con người. 

- Tai nạn khi vận hành các máy móc, thiết bị trong nhà máy cũng có thể gây nguy 

hiểm cho người lao động.  

Các tai nạn lao động có thể xảy ra trong quá trình vận hành máy móc hoặc vận chuyển 

nguyên vật liệu cũng như sản phẩm của dự án xảy ra chủ yếu là do công nhân không chấp 

hành nội quy an toàn lao động, do thiếu ý thức trong quá trình làm việc. Tác động này đánh 

giá là đáng kể; tuy nhiên, vấn đề này sẽ khó xảy ra nếu được trang bị đầy đủ các thiết bị 

phòng hộ, tuân thủ đúng nội quy an toàn lao động và các biện pháp hạn chế tai nạn lao 

động.  

Tai nạn lao động là dạng tai nạn thường xuyên xảy ra đối với bất kỳ một loại hình sản 

xuất, kinh doanh nào. Hậu quả mà tai nạn lao động để lại sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý của 

công nhân lao động, suy giảm sức khỏe, thậm chí là cướp đi tính mạng của công nhân làm 

việc. Vậy nên, chủ đầu tư cần phải chú trọng đến sự cố này và đưa ra các biện pháp giảm 

thiểu cụ thể để hạn chế sự cố gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. 

(3)  Sự cố ngộ độc thực phẩm 

 Nhà xưởng có 100 người cán bộ nhân viên thường xuyên ăn tại Công ty, do đó khi 

bị ngộ độc thực phẩm sẽ ảnh hưởng đến hầu hết cán bộ nhân viên trong Nhà xưởng gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và ảnh hưởng đến công tác sản xuất của Nhà 

xưởng.  

 Ngộ độc thực phẩm có 2 dạng:  

 - Ngộ độc cấp tính: thường do ăn phải các thức ăn có nhiễm vi sinh vật hay các 

hoá chất với lượng lớn.  
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 - Ngộ độc mãn tính thường do ăn phải các thức ăn ô nhiễm các chất hoá học liên 

tục trong thời gian dài.  

 Do đó, Chủ đầu tư cần phải quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.  

(4) Sự cố hệ thống xử lý khí thải 

Giai đoạn vận hành toàn bộ dự án có bố trí các hệ thống xử lý khí thải. Nếu xảy ra sự 

cố đối với hệ thống xử lý khí thải này thì toàn bộ lượng khí ô nhiễm từ dự án sẽ đi vào môi 

trường, trước hết sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của toàn bộ công nhân làm việc trong 

nhà xưởng, sau đó theo các hướng gió tại thời điểm xảy ra sự cố khí thải sẽ lan truyền ra 

các nhà máy trong KCN và khu dân cư lân cận. 

Trong quá trình hoat động, cử cán bộ giám sát vận hành thường xuyên để sớm phát 

hiện ra những nguy cơ có thể sảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải của Nhà máy 

được xác định như sau: 

1. Khi hệ thống quạt hút và thông gió có sự cố 

- Quạt hút bị hỏng không phát hiện kịp thời, không thu gom được triệt để lượng khí 

ô nhiễm phát sinh. 

2. Khi hệ thống quạt hút hoạt động bình thường nhưng hệ thống xử lý bụi và khí thải 

không hoạt động 

- Vật liệu hấp phụ bị bão hòa. 

- Hệ thống thu gom khí bị rò rỉ nên giảm hiệu quả hút khí, đồng thời phát tán khí ô 

nhiễm ra ngoài môi trường 

+ Khi xảy ra sự cố khiến hệ thống XLKT của Nhà xưởng dừng hoạt động thì tùy theo 

hướng gió tại thời điểm xảy ra sự cố mà phạm vi chịu tác động sẽ khác nhau. Nếu sự cố 

xảy ra khi trời lặng gió thì phạm vi ảnh hưởng chủ yếu đối với các cán bộ, công nhân bên 

trong Nhà xưởng. Cụ thể: Nồng độ không khí xung quanh có giá trị giới hạn của thiếc trung 

bình trong 8h lớn hơn 1mg/m3 theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 

của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông 

số vệ sinh lao động. 

+ Nếu sự cố xảy ra khi trời có gió thì phạm vi ảnh hưởng sẽ lan tỏa ra các nhà máy 

trong KCN và khu dân cư lân cận.  

* Đối tượng chịu tác động: Môi trường không khí, toàn thể cán bộ, công nhân làm 

việc tại Nhà máy, các nhà máy xung quanh thuộc KCN và khu dân cư lân cận. 

* Phạm vi chịu tác động: Toàn bộ khu vực Nhà xưởng và các khu vực lân cận. 

* Thời gian chịu tác động: Từ khi bắt đầu sự cố cho đến khi sự cố được khắc phục 

hoàn toàn. 

* Mức độ tác động: Khi xảy sự cố hệ thống XLKT hỏng hoặc không hoạt động thì 

toàn bộ khí thải, đặc biệt là hơi thiếc sẽ được xả thẳng ra ngoài môi trường gây tác động 

rất lớn đến môi trường sinh thái và sức khỏe con người. Hơi thiếc có thể gây ra bất tỉnh đột 
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ngột nếu hít phải một lượng lớn. Nếu ảnh hưởng trong thời gian dài thường dẫn đến những 

tác động nguy hiểm và lâu dài đến sức khỏe như nhiễm độc thần kinh hoặc ung thư. Một 

số khác có thể gây tổn hại đến các cơ quan nội tạng như gan, thận hoặc não bộ. 

Do đó, trong suốt quá trình hoạt động, Công ty cần quan tâm đến những sự cố này 

nhằm tránh những ảnh hưởng xấu phát sinh gây tác hại trực tiếp đến công nhân, cộng đồng 

dân cư xung quanh. Công ty đã lắp đặt các dây treo trước quạt hút nhằm phát hiện quạt có 

chạy hay không. Trước các ca làm việc, trưởng kíp sẽ phải kiểm tra hoạt động của các quạt 

hút và chong chóng trước quạt, nếu có sự cố sẽ báo ngay cho tổ trưởng và xem xét xử lý 

sự cố ngay lập tức. Ngoài ra, nếu quạt hút không chạy, tủ điện sẽ có cơ cấu báo động ngay 

tức thì để nhân viên có thể kiểm tra và phát hiện. 

(5) Sự cố vỡ đường ống cấp, thoát nước 

Nguyên nhân gây ra sự cố vỡ đường ống cấp nước do đường ống cấp nước được lắp 

đặt không đúng theo quy phạm độ sâu lắp đặt của đường ống hoặc độ bền, độ ổn định của 

đường ống không đảm bảo tiêu chuẩn. Khi sự cố này xảy ra sẽ ảnh hưởng đến quá trình 

sản xuất và sinh hoạt của các nhà máy nói chung, gây thất thoát một lượng nước đáng kể 

và làm mất vẻ mỹ quan chung của dự án.  

Sự cố hệ thống bể tự hoại:  

+ Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu thoát 

được. 

+ Tắc đường ống thoát khí về bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có 

thể nổ hẩm cầu.  

(6) Sự cố hóa chất  

Hóa chất sử dụng cho hoạt động của Công ty là keo silicone,… với số lượng nhỏ.  

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động sản xuất, các sự cố rò rỉ, đổ tràn hóa chất có thể 

xảy ra do một số nguyên nhân sau:  

+ Do sai sót trong quá trình kiểm tra các bồn chứa, thùng chứa hóa chất trước khi 

nhập kho dẫn đến hiện tượng rò rỉ.  

+ Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu không đúng cách.  

+ Do sự bất cẩn của công nhân trong quá trình xếp dỡ các thùng chứa nhiên liệu, hóa 

chất quá cao hoặc bất cẩn của công nhân trong quá trình lấy hóa chất đi sử dụng dẫn đến 

tình trạng đổ vỡ theo hệ thống, gây đổ tràn hóa chất.  

+ Trong quá trình vận chuyển, các thùng chứa hóa chất bị va đập mạnh gây nứt vỡ, 

rò rỉ hóa chất ra ngoài.  

+ Do kẻ xấu phá hoại. Hóa chất tràn đổ nếu không có biện pháp xử lý kịp thời sẽ gây 

ra những tác động đến người và môi trường xung quanh. Khi xảy ra tràn đổ rò rỉ hóa chất, 

nếu có người lao động làm việc tại khu vực tràn đổ rò rỉ thì thông qua tiếp xúc, đường hô 

hấp hóa chất sẽ có những tác động xấu tới sức khỏe của người lao động và môi trường, 
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như:  

- Đối với sức khỏe người lao động:  

+ Rò rỉ, tràn đổ ở diện nhỏ: Có thể gây kích ứng da, da khô, mờ mắt, đau đầu, choáng 

váng…  

+ Rò rỉ, tràn đổ ở diện rộng: Có thể gây bỏng rát, hôn mê sâu, ngộ độc, thậm chí tử 

vong.  

- Đối với môi trường:  

+ Nếu hóa chất bị tràn đổ không thu gom kịp thời, chảy vào khu vực nguồn nước hay 

thấm xuống đất sẽ bị ô nhiễm, phá hủy môi trường sống của các sinh vật trong khu vực bị 

ảnh hưởng.  

+ Sự cố hóa chất là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự cố cháy nổ và gây ảnh 

hưởng đến tính mạng con người cũng như tài sản của Công ty.  

+ Sự cố hóa chất luôn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất, nước khu vực dự 

án làm suy giảm chất lượng, số lượng tài nguyên sinh vật của nguồn tiếp nhận dẫn đến mất 

cân bằng sinh thái.  

Do vậy, chủ Dự án cần có biện pháp chủ động để ngăn ngừa sự cố hóa chất có thể 

xảy ra. 

(7) Sự cố do dịch bệnh 

Hải Phòng là thành phố có khí hậu nhiệt đới gió mùa với bốn mùa trong 1 năm. Do 

khí hậu thường xuyên thay đổi cùng với độ ẩm lớn nên khả năng xảy ra dịch bệnh là khá 

lớn. Các dịch bệnh thường xuất hiện theo mùa như cúm, bệnh sởi, quai bị, đậu mùa, sốt vi 

rút, lao... đặc biệt trong hai năm trở lại đây, dịch bệnh covid bùng phát mạnh trên phạm vi 

toàn thế giới. Dịch bệnh xuất hiện làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân. Nếu không 

có biện pháp phòng ngừa thì dịch bệnh có thể lan rộng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản 

xuất của nhà máy.  

(8) Sự cố của hệ thống quạt thông gió nhà xưởng  

Quạt thông gió có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo điều kiện vi khí hậu cho 

người lao động làm việc. Nắm bắt được các sự cố phát sinh và biết cách khắc phục chúng 

sẽ làm giảm tổn thất nhỏ nhất do sự cố quạt thông gió mang lại, các sự cố máy nén khí có 

thể xảy ra do các nguyên nhân sau:  

- Quạt không đạt năng suất đã định: Có khoảng hở lớn giữa guồng và ống vào, Guồng 

của quạt quay theo hướng ngược lại.  

- Quạt rung động mạnh: Các nối ghép ổ đỡ lắp không đúng, Động cơ gắn với bệ 

không vững.  

- Quạt có tiếng động khi làm việc: Không có các ống nối co giãn giữa quạt và các ống 

dẫn ở phía đẩy và phía hút. 
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2.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

2.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải  

a. Đối với công trình xử lý bụi, khí thải 

Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường bởi bụi và khí thải do quá trình hoạt động sản xuất 

và phương tiện giao thông gây ra, Công ty đã và sẽ áp dụng một số biện pháp giảm thiểu 

sau:  

➢ Giảm thiểu bụi, khí thải do hoạt động của các phương tiện giao thông 

- Thành lập tổ vệ sinh để dọn dẹp vệ sinh hằng ngày như quét dọn sân đường, lau dọn 

nhà xưởng nhằm hạn chế tối đa lượng bụi trong khu vực nhà máy.  

- Giao cho tổ bảo vệ giám sát thời gian đi lại của các phương tiện ra vào nhà máy, 

bốc dỡ hàng hóa, nguyên vật liệu, quy định tốc độ ra vào nhà máy là 5km/h.  

- Bố trí, sắp xếp các xe ra vào dự án hợp lý, khoa học... giảm thiểu lượng xe tập trung 

quá đông vào dự án cùng 1 thời điểm.  

- Sử dụng xăng dầu đạt tiêu chuẩn, không sử dụng xăng dầu không đảm bảo chất 

lượng, tránh ảnh hưởng khí thải do phương tiện vận chuyển ra vào nhà máy. 

- Định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận chuyển của nhà máy. 

- Sử dụng các loại xe vận tải có động cơ đốt trong có hiệu suất cao, tải lượng khí thải 

nhỏ và độ ồn thấp. 

- Thường xuyên tưới nước với tần suất trung bình 1 lần/ngày làm sạch cũng như giữ 

ẩm mặt đường để giảm bụi phát tán, nhất là trong những ngày khô hanh, tưới nước cho cây 

xanh để hạn chế ảnh hưởng của bụi nhiệt, giữ cho môi trường xung quanh nhà máy sạch sẽ, 

thoáng mát. 

Khi thực hiện tất cả các biện pháp như trên lượng bụi, khí thải sẽ được khống chế, 

giảm thiểu phát tán tối đa tạo nên môi trường làm việc trong lành. 

➢ Giảm thiểu bụi, khí thải do hoạt động sản xuất 

Theo kết quả tính toán của báo cáo, nồng độ bụi, khí thải từ khu vực sản xuất đều 

nằm trong giới hạn cho phép đối với môi trường lao động. Do đó, Dự án không cần lắp đặt 

hệ thống thu gom, xử lý cho các khu vực này. Tuy nhiên, để đảm bảo điều kiện vi khí hậu 

cho công nhân làm việc trực tiếp tại các khu vực trên, Chủ dự án sẽ thực hiện các biển pháp 

giảm thiểu như sau: 

- Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động như găng tay, quần áo, mũ bảo hộ, khẩu 

trang,… và nâng cao ý thức thực hiện an toàn lao động của người công nhân.  

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc để giảm thiểu đáng kể phát thải bụi vào 

môi trường. 

- Thường xuyên lau dọn mặt sàn, thiết bị trong nhà máy.  

- Thông thoáng nhà xưởng bằng quạt hút công nghiệp. 
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Hình 4.1. Mô hình thông gió nhà xưởng sản xuất 

Hệ thống thông gió cho nhà xưởng được thiết kế lắp đặt chủ yếu là hệ thống thông 

gió cơ khí kết hợp với thông gió tự nhiên đảm bảo môi trường làm việc cho người công 

nhân và có bội số trao đổi không khí đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của TCXD. 

➢ Giảm thiểu bụi, khí thải công đoạn hàn 

Để hạn chế tác động của khí thải phát sinh từ thiếc hàn trong quá trình hàn gắn linh 

kiện lên bản mạch, do chi tiết hàn rất nhỏ, lượng hơi kem hàn phát sinh ít, đồng thời lò hàn 

sử dụng trong công đoạn này là thiết bị kín và có gắn chụp hút ngay tại mỗi vị trí phát sinh 

nên không có khí thải phát sinh ra ngoài nhà xưởng.  

Khí thải phát sinh tại công đoạn hàn sẽ được thu gom bằng hệ thống chụp hút và 

đường ống thu gom. Tại mỗi điểm phát sinh của dây chuyền sản xuất đều được lắp đặt 01 

chụp hút, tại chụp hút bố trí van khóa để điều tiết lưu lượng dòng khí thải. Dưới tác dụng 

của lực hút từ quạt hút, khí thải sẽ được hút vào các chụp hút và dẫn vào tháp hấp phụ. 

Quạt hút có công suất 17.070 m3/h và qua ngăn hấp phụ bằng than hoạt tính của dự án để 

xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ trước khi xả ra ngoài môi trường. 

Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải công đoạn hàn → Chụp hút → Ống dẫn khí → 

Hộp hấp phụ bằng than hoạt tính → Quạt hút →  Ống thoát khí → Môi trường không khí. 

Sơ đồ công nghệ dây chuyền xử lý như sau: 
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Hình 4.2. Sơ đồ minh họa quy trình xử lý khí thải công đoạn hàn 

Bảng 4.13. Thông số hệ thống xử lý khí thải công đoạn hàn 

STT Danh mục Kích thước 

1 Đường ống chính Kích thước DN560, vật liệu tôn mạ kẽm. 

2 Quạt hút 
Số lượng: 01 quạt hút công suất 11kW, 

lưu lượng hút:17.070m3/h. 

3 Hộp hấp phụ than hoạt tính 
Kích thước LxWxH = 

2000x1100x1300mm 

4 Ống thoát khí Ống thoát khí có kích thước DN650 

➢ Giảm thiểu bụi, khí thải công đoạn sơn  

Đối với khí thải phát sinh từ dây chuyền sơn, khí thải phát sinh được thu gom dẫn về 

hệ thống xử lý khí thải công đoạn hàn để xử lý chung.  

Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải công đoạn sơn và hàn → Chụp hút → Ống dẫn 

khí → Hộp hấp phụ bằng than hoạt tính → Quạt hút →  Ống thoát khí → Môi trường 

không khí. 

 

 

 

 

 

Khí thải phát sinh từ công đoạn hàn 

linh kiện  

Chụp hút  

Ống dẫn khí    

Hấp phụ bằng than hoạt tính  

Khí sạch thoát ra ngoài môi trường 

Than hoạt 

tính thải  
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s 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.3. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải chung tại công đoạn hàn và sơn 

Trong công đoạn SKD (công đoạn cắm linh kiện điển tử) sẽ qua thiết bị phun sơn 

chống thấm 3 lớp, không gian phun có kích thước 1x1,2x2m kín. Theo nhu cầu của khách 

hàng, chủ dự án sẽ tiến hành sơn chống thấm cho thiết bị. Lượng sơn phát sinh tại dự án 

không lớn, nên khí thải phát sinh từ công đoạn này sẽ được thu gom đưa về xử lý chung 

với hệ thống xử lý khí thải công đoạn hàn tại dự án. Tại điểm phát sinh của buồng sơn bố 

trí 01 chụp hút. Dưới tác dụng của lực hút từ quạt hút, khí thải sẽ được hút vào các chụp 

hút và dẫn vào tháp hấp phụ để xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ trước 

khi xả ra ngoài môi trường.  

b. Đối với công trình xử lý nước thải  

➢ Nước mưa chảy tràn  

Hệ thống thoát nước mưa gồm hệ thống thoát nước trên mái nhà và hệ thống thoát 

nước trên bề mặt sân, đường giao thông đã được xây dựng hoàn thiện trước khi đưa dự án 

đi vào hoạt động ổn định. Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân cũng được thu gom vào hệ 

thống thoát nước mưa của công ty. 

Nước mưa chảy được thu gom tách biệt hoàn toàn với hệ thống thu gom nước thải 

của dự án. Hệ thống thoát nước mưa của Dự án được thể hiện qua sơ đồ sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa của Dự án 

Hệ thống thóat nước mưa của KCN 

Nước mưa trên bề mặt nhà xưởng 

Cống thoát nước mưa của nhà xưởng 

Hố ga lắng cặn 

Nước mưa trên mái 

Ống PVC 

D110  

Khí thải phát sinh 

từ công đoạn hàn 

Khí thải phát sinh 

từ công đoạn sơn 

Ống dẫn khí của 

công đoạn hàn 
Hấp phụ bằng 

than hoạt tính  

Khí sạch thoát ra ngoài 

môi trường 
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+ Nước mưa từ trên mái được thu vào các seno, rồi từ seno chảy dốc về phía phễu thu 

chắn rác, đi xuống ống PVC 110 chảy xuống mặt đất và chảy vào các hố ga thu nước.   

+ Dọc các tuyến nội bộ bố trí hệ thống cống tròn thoát nước mưa D600, độ dốc i = 

0,17. Bên tuyến bố trí hố ga thu trực tiếp, khoảng cách trung bình giữa các ga thu là 30m/1 

ga. Hố ga thu trực tiếp được đấu nối với hệ thống cống tròn BTCT D600. Nước mưa sau 

khi được thu gom vào hệ thống cống được thoát ra hệ thống thu gom, thoát nước mưa của 

KCN Nam Cầu Kiền.  

➢ Nước thải sinh hoạt  

Quy trình xử lý nước thải của dự án như sau:  

Nước thải sinh hoạt -> 01 bể tự hoại -> Hệ thống thoát nước thải của dự án -> Hệ 

thống thu gom nước thải của KCN -> Trạm xử lý nước thải của KCN Nam Cầu Kiền. 

Toàn bộ hệ thống đường ống thoát nước trong nhà đều sử dụng ống nhựa uPVC class 

2. Đường ống trong nhà đi trên trần giả, ngầm tường hoặc ngầm nền nhà và đi trong các 

hộp kỹ thuật với độ dốc theo tiêu chuẩn để đảm bảo khả năng tự  chảy.  

Ống thoát nước (dùng ống nhựa uPVC). Kích thước ống đứng thoát nước xác định 

theo bảng 8, TCVN 4474 - 87. Các ống nhánh thoát nước đổ vào ống đứng theo góc 45 độ. 

Đường ống đứng nhỏ nhất là D76 đối với nước rửa, D110 đối với ống thoát xí tiểu.  

Nước thải từ các bồn vệ sinh được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó 

được dẫn chảy ra hố ga (điểm đấu nối nước thải với KCN Nam Cầu Kiền), được được đấu 

nối vào hệ thống thu gom nước thải của khu công nghiệp và đi vào trạm xử lý nước thải 

tập trung của khu công nghiệp Nam Cầu Kiền.  

* Bể tự hoại  

- Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. 

Cặn lắng giữ trong bể từ 3 – 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất 

hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất hòa tan. Nước thải lắng trong bể với thời 

gian dài bảo đảm hiệu suất lắng cao.  

- Bể tự hoại có dạng hình chữ nhật. Với thời gian lưu nước 3 ngày, 90% - 92% các 

chất lơ lửng lắng xuống đáy bể, qua một thời gian cặn sẽ phân hủy kỵ khí trong ngăn lắng, 

sau đó nước thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài qua ống dẫn. Trong mỗi bể đều có lỗ thông 

hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí và thông các ống đầu 

vào, ống đầu ra khi bị nghẹt.  

- Bùn từ bể tự hoại được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút và 

vận chuyển đi nơi khác xử lý. 

- Nguyên lý hoạt động của bệ tự hoại 3 ngăn được trình bày tại hình sau:  
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Hình 4.5. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Hiệu quả xử lý của bể tự hoại đạt khoảng 60-70%SS, 30-40% BOD5, COD. Ngoài 

ra, định kỳ 6 tháng/lần công ty sẽ bổ sung chế phẩm vi sinh; định kỳ 1 năm/lần thuê đơn vị 

có chức năng đến hút cặn bùn của bể tự hoại. Vì vậy, với lượng nước thải sinh hoạt phát 

sinh không đáng kể, giải pháp xử lý qua bể tự hoại là đảm bảo tiêu chuẩn thải đầu vào của 

trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Cầu Kiền.   

➢ Nước thải sản xuất  

Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động sản xuất của Công ty là từ quá trình làm 

sạch bảng mạch PCB, rửa vỏ thiết bị máy móc bằng chất tẩy rửa và cồn công nghiệp. Nước 

thải từ công đoạn này có thành phần dung dịch là các thành phần nguy hại vì vậy hằng 

ngày sẽ được nhân viên thu gom vào các thùng chuyên dụng và đưa về thùng lưu chứa thể 

tích 240 lít, màu đen tại kho lưu chứa CTNH. Chủ dự án sẽ kí hợp đồng với đơn vị có chức 

năng định kỳ vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

c. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

➢ Chất thải rắn sinh hoạt 

Như đã trình bày ở trên, lượng chất thải rắn phát sinh tại nhà xưởng tại dự án là 43 

kg/ngày. Chủ dự án sẽ bố trí các thùng chứa có nắp đậy dung tích 10-120 lít/thùng có màu 

sắc khác nhau để lưu chứa và phân loại rác thải. Thùng rác được đặt tại các khu vực phát 

sinh như văn phòng, xưởng sản xuất và bên ngoài nhà xưởng.  

- Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải: Rác thải sinh hoạt được phân loại tại nguồn theo 

quy định tại Điều 75, Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Quyết 

định số 60/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Hải Phòng 

ban hành quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đối với dự 

án, việc phân loại rác thải được thực hiện như sau:  

+ Thùng màu xanh lá cây: sử dụng chứa rác thải thực phẩm.  

+ Thùng màu trắng/trong suốt: sử dụng chứa rác thải có khả năng tái sử dụng, tái chế. 

Ra ga thu nước 

thải 

 

Ngăn chứa 

nước Ngăn lắng  Ngăn lọc 

 

Nước 

thải đen 
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+ Thùng màu vàng: sử dụng để chứa rác thải sinh hoạt khác.  

Hằng ngày, nhân viên vệ sinh sẽ thu dọn và tập kết về khu vực chứa rác tạm diện tích 

5m2 để nhân viên Công ty môi trường đô thị thu gom và xử lý. Công ty sẽ ký hợp đồng với 

Công ty TNHH MTV môi trường Đô thị Hải Phòng hoặc các đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày để xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh. 

Quản lý và xử lý chất thải sinh hoạt:  

Loại chất thải Quản lý, lưu trữ và vận 

chuyển 

Xử lý 

Giấy thải từ văn phòng 

Thu gom cho vào thùng 

chứa, bao nilong 

Bán cho các cơ sở có chức 

năng thu gom, tái chế 
Đồ văn phòng hư hỏng 

Đồ điện văn phòng bị hỏng 

Rác hữu cơ từ hoạt động 

sinh hoạt 

Thu gom hàng ngày cho 

vào bao túi 

Hợp đồng với Công ty 

TNHH MTV môi trường 

Đô thị Hải Phòng (hoặc 

đơn vị khác có chức năng) 

thu gom, xử lý hàng ngày. 

➢ Chất thải rắn công nghiệp  

Lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh của dự án là 2,215 tấn/năm. Các chất thải rắn 

sản xuất sẽ được phân loại tại nguồn và đựng vào các thùng chứa rác thải có dung tích từ 

20-50 lít đặt tại các vị trí phát sinh tại mỗi xưởng sản xuất và thùng chứa loại 250 lít trở 

lên để trong kho chứa rác thải sản xuất. Cuối ngày, các chất thải này sẽ được thu gom về 

khu vực lưu trữ chất thải của Công ty.  

Nhà xưởng bố trí 01 kho lưu trữ chất thải sản xuất có diện tích 10m2. Lượng bùn thải 

sẽ được nạo hút định kỳ bàn giao cho đơn vị có chức năng. Kho chứa chất thải rắn sản xuất 

của Dự án đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn, quy định tại thông tư 02/2022/TT-BTNMT của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường. Mặt sàn kín khít, không rạn nứt, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn 

từ bên ngoài vào; có mái che cho toàn bộ khu vực lưu giữ. 

d. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn nguy hại 

 - Dự kiến khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành như sau:  
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Bảng 4.14. Dự kiến khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành 

TT Loại chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

Khối lượng dự kiến 

phát sinh (kg/năm) 

1 

Giẻ lau, găng tay, màng 

lọc nhiễm thành phần 

nguy hại   

Rắn 18 02 01 20 

2 
Nước thải chứa thành 

phần nguy hại  
Lỏng 19 01 01 100 

3 Linh kiện điện tử Rắn 19 02 06 400 

4 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 50 

5 Dầu máy thải Lỏng 17 02 03 50 

6 Sơn thải Rắn 08 01 01 500 

7 Than hoạt tính thải Rắn 12 01 04 200 

8 Pin, ắc quy thải  Rắn 16 01 12 30 

 Tổng   1.350 

- Biện pháp lưu giữ, xử lý CTNH: 

Chủ dự án bố trí kho chứa CTNH diện tích 10 m2, tại khu vực lưu giữ CTNH, chủ dự 

án sẽ tiến hành thực hiện các nội dung lưu giữ chất thải theo đúng quy định như sau: 

+ Phân loại CTNH, không để lẫn CTNH khác loại với nhau hoặc với chất thải khác 

+ Trên các bao bì có dán nhãn với đầy đủ các thông tin sau: 

a) Tên CTNH, mã CTNH theo Danh mục CTNH 

b) Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2009 về 

“Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo phòng ngừa”,  như sau: 

 

 

 

 

 + Nơi lưu giữ tạm thời CTNH: Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại có có mái che 

kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải; tường bao xung quanh, nền chống 

thấm, có rãnh và hố thu gom CTNH dạng lỏng cho sự cố..... Bên ngoài có biển cảnh báo 

CTNH theo đúng quy định.  

 + Việc lưu giữ chất thải nguy hại sẽ được tiến hành đúng quy định tại Điều 35 Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định 
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chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Chủ cơ sở chịu trách nhiệm thu 

gom, phân loại, ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH 

theo quy định. Thực hiện trách nhiệm của Chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại Điều 

71 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều Luật Bảo vệ môi trường. Chủ dự án ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải nguy hại với đơn vị có chức năng.  

2.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải  

➢ Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

 Để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, độ rung và cũng để đảm bảo môi trường vi khí 

hậu tốt cho công nhân làm việc trong xưởng, Dự án đang và sẽ áp dụng một số biện pháp 

sau: 

- Đối với các phương tiện giao thông ra vào nhà máy: 

+ Phương tiện của cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy: bố trí các nhà để xe, 

lối ra – vào theo một chiều hợp lý. 

+ Các phương tiện vận chuyển hàng hóa: bảo vệ nhắc nhở lái xe tắt máy khi vào đến 

khu vực Công ty; xe ô tô chạy với tốc độ chậm, không bấm còi inh ỏi gây ồn cho khu vực 

xung quanh. 

+ Không/hạn chế vận chuyển, nguyên vật liệu, hàng hóa vào ban đêm.  

- Trong nhà xưởng:  

+ Lắp các thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật để giảm ồn, đặc biệt với các thiết bị gây 

ồn lớn được lắp đặt chân đế, bệ máy và lắp đặt các đệm chống ồn, rung cho thiết bị. Nhà 

xưởng được che xung quanh và lắp đặt các cửa kín tránh phát tán tiếng ồn ra khu vực xung 

quanh. 

+ Kiểm tra định kỳ các thiết bị, hệ thống bằng cách bảo dưỡng, bôi trơn. 

+ Trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết về an toàn lao động để hạn chế tới mức 

thấp nhất các tác hại đối với công nhân.  

+ Tổ chức kiểm tra khám sức khỏe định kỳ cho công nhân làm việc tại dự án. 

+ Thực hiện các chế độ làm việc hợp lý, điều chỉnh giảm bớt thời gian làm việc đối 

với người lao động phải tiếp xúc với nguồn ồn cao. 

+ Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn. 

2.2.2.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

a. Biện pháp an toàn lao động 

Để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân trong khu vực sản xuất, Công ty sẽ áp 

dụng các biện pháp phòng ngừa sau: 
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- Trong quá trình chạy thử thiết bị của dự án: 

+ Chủ đầu tư yêu cầu công nhân tuân thủ các biện pháp ATLĐ như không được vận 

hành cùng một lúc các thiết bị tiêu thụ điện năng lớn. 

+ Khi chạy thử phải có giám đốc kỹ thuật của chủ dự án giám sát các hoạt động của 

máy móc thiết bị. 

+ Mọi hoạt động trong quá trình chạy thử đều phải được ghi chép vào sổ nhật ký 

chạy thử và phải được đánh giá đầy đủ, đạt được mức an toàn theo quy định mới cho phép 

vào vận hành chính thức. 

+ Trong quá trình chạy thử, nếu gặp sự cố hay hỏng hóc nào cần phải được khắc 

phục kịp thời, tìm ra các phương án thay thế tối ưu nhằm đảm bảo thiết bị được hoạt động 

bình thường. 

+ Công nhân phải được học về quy định, quy chế bảo hiểm an toàn và có chứng chỉ 

đã đạt yêu cầu của khóa đào tạo (có giá trị 1 năm). Hàng năm phải học lại để cập nhật nâng 

cao kiến thức về an toàn. 

+ Quy định và yêu cầu người công nhân vận hành tuân thủ chặt chẽ về an toàn sử 

dụng thiết bị, máy móc, đặc biệt là thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao (máy nén khí, 

hệ thống điều hòa không khí).  

+ Lắp đặt biển báo, hướng dẫn tại các khu vực nguy hiểm (Khu vực tủ điện, cầu 

thang bộ, máy ép...).   

+ Thường xuyên vệ sinh, lau chùi nhà xưởng, thiết bị. Thực hiện chế độ bảo dưỡng 

máy móc thiết bị, tuân thủ quy định về quy trình kiểm định hệ thống máy móc thiết bị, hệ 

thống máy nén khí, xe nâng, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. (QCVN 

01:2008/BLĐTBXH, QCVN 25:2015/BLĐTBXH và QCVN 07:2012/BLĐTBXH). 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như găng tay, quần áo, mũ, kính ... 

+ Định kỳ tiến hành công tác kiểm tra sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên cho toàn 

Nhà máy (6 tháng/lần). 

+ Xe nâng phải được trang bị cơ cấu bảo vệ nhằm tránh các khởi động 

không mong muốn từ những người không có thẩm quyền. 

+ Tất cả các xe nâng loại đứng điều khiển và xe nâng loại có người điều 

khiển đi bộ cùng với xe phải có phanh tác động tự động. Phanh này có thể sử dụng 

tốt như phanh tay. 

+ Khi sử dụng thiết bị nâng trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải có người báo tín 

hiệu, số lượng công nhân báo tín hiệu phụ thuộc vào điều kiện làm việc cụ thể. Trong 

trường hợp công nhân điều khiển thiết bị nâng nhìn thấy tải trong suốt quá trình móc, nâng, 

chuyển và hạ tải thì chức năng báo tín hiệu có thể do công nhân móc tải thực hiện. 
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+ Khi có sự cố mất nguồn dẫn động, phanh tác động tự động vẫn phải hoạt động 

được bình thường. 

+ Đối với xe nâng loại đứng lái hoặc ngồi lái, chuyển động quay theo chiều kim 

đồng hồ của vô lăng hay của bất kỳ cơ cấu kiểm soát lái nào phải đưa 

được xe về bên phải khi lái xe về phía trước. 

+ Trong trường hợp mất nguồn cung cấp cho cơ cấu lái (bao gồm cả 

động cơ không hoạt động) thì phải có khả năng duy trì hướng lái cho đến khi xe 

nâng dừng lại có kiểm soát. 

+ Bình chứa nhiên liệu và việc nạp liệu cho bình chứa phải được cách ly 

khỏi hệ thống điện và hệ thống khí thải bằng các biện pháp bảo vệ thích hợp. Ngay 

cả khi nạp liệu vào bình chứa bị đổ tràn hay rò rỉ thì cũng không bị chảy tràn vào 

khoang động cơ hay lên các linh kiện điện hay hệ thống khí thải. 

Các sự cố kỹ thuật do quá trình thao tác, vận hành thiết bị, máy móc. Các sự cố trên 

có thể gây hư hại thiết bị; ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng người lao động và ô nhiễm 

môi trường. Lãnh đạo của Dự án sẽ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn và đảm bảo được 

cấp chứng chỉ an toàn lao động. Ngoài ra, Dự án sẽ áp dụng các biện pháp: 

- Ngoài người phụ trách ra không ai được khởi động điều khiển máy; 

- Trước khi khởi động máy phải kiểm tra thiết bị an toàn và vị trí đứng; 

- Cần tắt công tác nguồn khi bị mất điện; 

- Khi vận hành may phải mặc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp 

- Kiểm tra máy thường xuyên và kiểm tra trước khi vận hành; 

- Trên máy hỏng cần treo biển ghi "Máy hỏng". 

b. Biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ 

Chủ dự án cam kết lập biện pháp phòng cháy chữa cháy trình cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt. Các biện pháp PCCC sẽ được áp dụng tại nhà xưởng như sau: 

b1. Biện pháp phòng chống sét 

- Nhà xưởng được lắp đặt hệ thống thu lô chống sét tia tiền đạo (01 kim thu sét đặt 

trên mái có bán kính bảo vệ 110m) 

- Các thiết bị của hệ thống thu lôi chống sét được liên kết với nhau bằng phương pháp 

hàn nhiệt. 

- Mỗi dây xuống có 1 điểm đo, kiểm tra điện trở. 

- Hệ thống thu lôi chống sét đã được đo, kiểm tra điện trở nối đất. 

b2. Hệ thống nối đất 

Các cọc tiếp đất được sử dụng là cọc đồng tròn ø16 . Mỗi cọc dài 2.4m, được đóng 

sâu xuống đất ở độ sâu 0,5m.Việc liên kết giữa các cọc nối đất được thực hiện bằng cáp 
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đồng trần tiết diện 150 mm2. Liên kết giữa các cọc và các dây nối đất được thực hiện bằng 

các mối hàn đồng, hoặc dùng kẹp đồng. 

Dây dẫn sét xuống đất dùng dây đồng 70mm2, tại mỗi một kim thu sét sẽ có 1 dây 

xuống đến hệ thống tiếp đất chạy song song đảm bảo sự liên tục của hệ thống thu và dẫn 

sét. 

Điện trở tiếp địa cho hệ thống chống sét đảm bảo tối thiểu ≤ 10 Ω tuân theo tiêu 

chuẩn Việt Nam. 

Điện trở cho các hệ thống nối đất an toàn đảm bảo tối thiểu <4 Ω, theo tiêu chuẩn 

Việt Nam. 

Sự cố cháy nổ liên quan đến lưu trữ và sử dụng dầu DO: 

Lắp biển báo cảnh báo chất dễ gây cháy, nổ tại khu vực lưu trữ, khu vực làm việc 

có sử dụng nhiên liệu dễ cháy. 

Hạn chế tối đa việc phải lưu trữ dầu DO trong Công ty. 

Lưu trữ  dầu DO tại những khu vực được quy định có hàng rào bảo vệ. 

Thiết lập và duy trì tủ thuốc y tế cho Công ty bao gồm cả đội sơ cứu. 

b3. Phòng chống cháy, nổ do sử dụng các thiết bị điện 

Những rủi ro từ tai nạn và sự cố do việc sử dụng thiết bị điện cao áp sẽ được giảm 

bằng cách thực hiện những biện pháp sau đây:  

+ Đảm bảo rằng chỉ những công nhân thành thạo, đủ khả năng được cho phép mới 

được vận hành thiết bị có thể gây nguy hiểm;  

+ Cô lập, che chắn những thiết bị điện cao áp tại những khu vực được chỉ định đặc 

biệt;  

+ Dán nhãn để nhận biết các nguồn năng lượng. Dán nhãn nguồn điện đầu vào để 

xác định dòng điện cung cấp. Dán cảnh báo “điện cao áp” và/hoặc “cháy/nổ” ở những nơi 

làm việc có liên quan đến điện áp cao;   

+ Dán hướng dẫn cắt nguồn khẩn cấp và số điện thoại ứng phó khẩn cấp lên thiết bị 

được kiểm soát từ xa hoặc không được giám sát trong khi hoạt động. 

+ Các thiết bị máy móc phát sinh nguồn điện dư cao đều được nối đất an toàn, điện 

trở tiếp đất < 5. 

b4. Các biện pháp PCCC khác 

Một số giải pháp về PCCC cụ thể tại dự án được trình bày tóm tắt như sau: 

- Phương tiện thiết bị PCCC: 

+ Tại nhà xưởng đã lắp đặt các đầu báo cháy khỏi dưới trần bê tông, trong các 

khoang dầm xà, khoảng cách đầu báo cháy đến tường, khoảng cách giữa các đầu báo cháy 

đảm bảo theo quy định 
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+ Dây tín hiệu của hệ thống báo cháy: Là dây 2x0,75 mm2, cáp xoắn được đi trong 

ống bảo vệ chống cháy. 

+ Tổ hợp nút ấn báo cháy, chuông, đèn: Được lắp đặt trên tường, gần cầu thang, 

khoảng cách giữa các tổ hợp nút ấn, chuông đèn nhỏ hơn 50m. 

+ Tâm nút ấn báo chát cách sàn 1,25m. 

+ Tại nhà xưởng đã niêm yết hướng dẫn sử dụng hệ thống báo cháy tự động. 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy 

+ Hệ thống chữa cháy tự động sprinkler bằng nước: 

Đường ống cấp nước chữa cháy chính cho nhà xưởng là đường ống thép, có đường 

kính ống D150. 

Các đầu phun sprinkler được lắp đặt hướng xuống phía dưới trần bê tông. Khoảng 

cách các đầu phun đến trần bê tông lớn hơn 0,4m. 

Đường ống cấp nước chữa cháy được thi công bằng phương pháp hàn mặt bích và 

cút nối ren. 

- Hệ thống họng nước chữa cháy vách tường. 

Đường ống cấp nước cho hệ thống họng nước chữa cháy vách tường được đấu nối 

với đường ống chính của hệ thống chữa cháy tự động. 

Các họng nước chữa cháy loại đơn (cửa ra D50), được bố trí trong nhà xưởng, tại 

nơi dễ thấy, dễ lấy. 

Tại vị trí các họng nước chữa cháy vách tường có bố trí 01 cuộn vòi B, 01 lăng B 

đồng bộ đi kèm, đặt trong tủ. 

Tâm của họng vách tường cách sàn thao tác 1,25m. 

Bên ngoài nhà xưởng sản xuất bố trí các trụ chữa cháy đặt ngoài nhà (loại trụ kép, 

02 họng ra D65). Các trụ nước chữa cháy được bố trí tại vị trí thuận lợi cho việc thao tác. 

+ Phương tiện chữa cháy xách tay: Nhà xưởng được trang bị các bình chữa cháy 

loại bình bột loại MFZL4, bình khí CO2 loại MT3. 

+ Nguồn nước chữa cháy: Dự án sẽ lấy nước cho hoạt động cứu hỏa từ đường ống 

cấp nước được chôn sâu dưới vỉa hè dọc theo hệ thống đường giao thông trong KCN, có 

độ sâu chôn ống trung bình từ 0,7m đến 1,2m. 

- Xây dựng lực lượng PCCC trong Nhà máy: 

Thành lập lực lượng PCCC bao gồm khoảng từ 30 - 50 người là nhân viên trong 

Công ty, trong đó: Giám đốc là chỉ huy trưởng, trưởng bộ phận và nhân viên các phòng 

ban, công nhân lao động, lực lượng bảo vệ là những lực lượng chính. 

Bố trí hợp lý lực lượng PCCC khi có cháy, các lực lượng được phân công nhiệm vụ 

cụ thể như sau: 
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+ Người đang làm nhiệm vụ (trong ca trực) bảo đảm vị trí, giữ gìn trật tự lưu thông 

trong khu vực và báo cáo tình hình khi có lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến chi viện. 

+ Lực lượng bảo vệ còn lại triển khai đội hình chữa cháy theo chỉ đạo của người chỉ 

huy. 

+ Nhân viên giao nhận nhanh chóng cách ly (như đóng van, sơ tán) xăng hay những 

chất cháy khác gần đám cháy có nguy cơ bị cháy lan. 

+ Phối hợp chặt chẽ khi chữa cháy với lực lượng chuyên nghiệp. 

- Các biện pháp quản lý, giáo dục an toàn PCCC: 

Khi dự án đi vào hoạt động, Công ty cam kết sẽ: 

+ Phối hợp với cơ quan cảnh sát PCCC Hải Phòng lập phương án PCCC cho nhà 

máy, tổ chức huấn luyện PCCC cho tất cả cán bộ công nhân viên. 

+ Quản lý nguyên vật liệu dễ cháy (dầu, gas) trong các nhà kho đảm bảo tiêu chuẩn, 

hệ thống điện an toàn, có dấu hiệu cảnh báo chất dễ cháy. 

+ Xây dựng nội quy nhà xưởng, đề ra các nguyên tắc an toàn về PCCC, phổ biến 

đến toàn bộ cán bộ, công nhân viên của Công ty. 

+ Định kỳ kiểm tra tình trạng hoạt động của các phương tiện, hệ thống PCCC đảm 

bảo khả năng hoạt động tốt khi có hỏa hoạn xảy ra. 

+ Đối với hoạt động của bình nén khí, để phòng ngừa sự cố trong quá trình vận hành 

các giải pháp được đề xuất như sau: 

 Công nhân vận hành sẽ được qua lớp tập huấn về an toàn. 

 Có quy trình vận hành, bảng nội quy về an toàn sử khi sử dụng máy nén khí được 

niêm yết tại vị trí đặt máy nén khí. Phải kiểm tra kỹ van an toàn, đồng hồ áp kế, rơ le áp 

suất hoạt động trước khi vận hành. 

 Ngắt công tắc điện khi không hoạt động máy nén khí. 

 Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống máy nén khí.  

 Vận hành quản lý hệ thống máy nén khí theo đúng quy chuẩn QCVN 

01:2008/BLĐTBXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu 

áp lực. 

b5. Các biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố cháy nổ 

- Người phát hiện sự cố nhận diện sự cố và ngay lập tức thông báo cho ban Giám 

đốc và đội ứng cứu sự cố của Công ty các thông tin sau:  

+ Nơi xảy ra sự cố. 

+ Nguyên nhân sơ bộ xảy ra sự cố. 

+ Mức độ nghiêm trọng của sự cố. 

+ Số người bị thương. 
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- Ban giám đốc sẽ chỉ đạo thông báo cho các bộ phận và đội PCCC, ứng cứu sự cố 

trong Công ty để thực hiện các hoạt động sau: 

+ Hô hoán, báo động cho mọi người biết di chuyển ra bên ngoài xưởng theo chỉ dẫn 

của đèn báo hiệu thoát hiểm. 

+ Cắt điện và cô lập khu vực cháy.  

+ Tổ chức cứu người, di chuyển tài sản (nếu có). 

+ Triển khai đội PCCC của Nhà máy đến thực hiện công tác chữa cháy, khắc phục 

sự cố. 

+ Cử người trông coi tài sản đề phòng kẻ gian lợi dụng sơ hở trộm cắp. 

+ Gọi điện báo Trung tâm cấp cứu người bị nạn theo số 115 nếu có người bị nạn.  

+ Trong trường hợp lực lượng PCCC tại nhà máy không xử lý được sự cố cháy nổ 

thì phải liên hệ và yêu cầu hỗ trợ từ lực lượng PCCC của các doanh nghiệp bên cạnh Nhà 

máy, KCN Đình Vũ, các cơ quan PCCC của nhà nước đóng trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng (theo số máy 114). 

+ Sau mỗi lần xảy ra sự cố cần đúc kết kinh nghiệm, tìm hiểu rõ nguyên nhân xảy 

ra sự cố và đề ra biện pháp khắc phục, hướng dẫn phổ biến và tập huấn cho lực lượng 

PCCC tại nhà máy nhằm có biện pháp PCCC hiệu quả khi xảy ra các tình huống cháy 

tương tự. 

+ Theo thiết kế nhà xưởng: tại các tầng đều có hệ thống cửa ra vào, cửa thoát hiểm. 

Khi đi vào hoạt động, chủ đầu tư yêu cầu cán bộ tập huấn cho tất cả công nhân viên về lối 

thoát hiểm theo phương án PCCC đề ra. (Cụ thể sơ đồ lối thoát hiểm được đề cập trong tài 

liệu PCCC đính kèm phụ lục).  

c. Phòng ngừa các sự cố do thiên tai 

- Chủ dự án tiến hành lập kế hoạch chi tiết phòng chống bão, lốc và các sự cố thiên 

tai trong giai đoạn hoạt động của Nhà máy. 

- Trang bị kiến thức về ứng cứu sự cố bão lụt, sét và các sự cố thiên tai khác cho 

các cán bộ, công nhân của Nhà máy. Không tổ chức tiếp nhận nguyên liệu trong thời gian 

có bão. 

- Tổ chức diễn tập ứng cứu các sự cố thiên tai cho công nhân. 

- Thường xuyên theo dõi dự báo về bão, giông, và các hiện tượng thời tiết bất thường 

để kịp thời có kế hoạch ứng phó và phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, bộ phận cụ 

thể. 

- Trước mùa mưa bão, thực hiện hoạt động nạo vét bùn, chất thải rắn trên toàn bộ 

cống thoát nước của Nhà máy. 

- Trong trường hợp mưa bão to, có kèm sét, chủ động ngừng sản xuất và ngắt toàn 

bộ hệ thống điện trong Nhà máy để tránh xảy ra chập cháy điện. 
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- Lập kế hoạch thu dọn vệ sinh Nhà máy sau bão 

- Lập kế hoạch khắc phục hậu quả sau bão: 

+ Tổng hợp các thiệt hại và nhanh chóng khắc phục hư hỏng để nhanh chóng đưa 

dây chuyền sản xuất trở lại hoạt động. 

+ Trong trường hợp ngập úng kéo dài, Chủ Dự án sẽ phối hợp với Trung tâm Y tế 

dự phòng của thành phố Hải Phòng phun diệt trùng phòng chống dịch bệnh phát sinh cho 

toàn khu vực Nhà máy. 

d. Phòng ngừa các sự cố mất điện, hỏng hóc các thiết bị xử lý môi trường 

Để đảm bảo các hệ thống xử lý chất thải của nhà máy luôn hoạt động có hiệu quả 

các giải pháp đưa ra là: 

- Tuân thủ quy trình vận hành của từng công đoạn và các yêu cầu kỹ thuật của các 

thiết bị sản xuất. 

- Cử cán bộ có chuyên môn phụ trách quản lý, theo dõi các thiết bị xử lý chất thải. 

- Có sổ tay hướng dẫn vận hành, khuyến cáo tất cả các sự cố có khả năng xảy ra như 

bơm hỏng; vỡ/rò rỉ đường ống, .... kèm theo đó là hướng khắc phục sự cố và bố trí bơm 

nước thải dự phòng. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, vệ sinh hệ thống đường ống dẫn nước thải, nước 

mưa.  

- Thực hiện tốt việc quan trắc định kỳ, thiết lập chương trình quan trắc thích hợp 

cho khu xử lý nước thải. 

e. Phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm 

Để ngăn ngừa tình trạng ngộ độc thực phẩm, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp 

sau: 

Lựa chọn nhà thầu cung cấp suất ăn uy tín có đầy đủ pháp nhân. Thức ăn được che 

đậy kín, tránh ruỗi muỗi xâm nhập.  

Trang bị hệ thống vòi rửa tay, xà phòng cho cán bộ công nhân vệ sinh chân tay sạch 

sẽ trước khi ăn.  

Thức ăn thừa được thu gom riêng, xử lý trong ngày, không để lưu cữu tại khu vực 

nhà ăn.  

Hàng ngày, trước và sau giờ ăn, phân công luân phiên người quét dọn, lau chùi bàn 

ghế. 

- Yêu cầu nhân viên thường xuyên vệ sinh các dụng cụ nhà ăn, đảm bảo nhà ăn và 

các dụng cụ ăn uống luôn sạch sẽ. 

- Trang bị tủ lưu thức ăn và tủ thuốc y tế dự phòng trong Nhà xưởng 

- Khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm, trước tiên phải nhanh chóng sơ cứu và gọi 
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cứu thương đồng thời đem mẫu từ tủ lưu thức ăn mà người bị ngộ độc vừa dùng đến kiểm 

tra. Bên cạnh đó cần quan tâm, chăm sóc người bị ngộ độc tận tình, chu đáo đến khi sức 

khỏe hồi phục trở lại. 

f. Sự cố tràn đổ chất thải 

Dự án sẽ có những biện pháp phòng chống và ứng phó sự cố đổ tràn chất thải: 

Phòng chống sự cố tràn đổ chất thải 

- Lưu trữ chất thải trong những thiết bị đúng quy cách, đảm bảo công suất chứa 

đựng. 

- Các thiết bị chứa chất thải đảm bảo được làm bằng vật liệu chống hóa chất, chống 

mài mòn, không bị rò rỉ, nứt vỡ, dự án sẽ định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị này. 

Ứng phó sự cố tràn đổ chất thải: 

- Khi chất nguy hại bị đổ vỡ hay rò rỉ cần giải quyết trực tiếp, khẩn trương và sau 

đó dùng tấm phủ che bảo vệ bằng chất liệu thích hợp đã có chỉ dẫn.  

- Không vội vàng dùng nước xối trực tiếp  

- Đặt bảng hiệu ngay trước vị trí xuất hiện rủi ro và sắp xếp, thu dọn hiện trường, 

làm sạch chất thải 

+ Chất lỏng bị tràn nên dùng cát và mùn cưa hút hết và không để lại bụi. Bụi mùn 

cưa nên đốt  

+ Phần rắn nứt vỡ nên làm sạch với máy hút bụi công nghiệp. 

+ Đối với chất khí độc thoát ra do sự cháy hay rò rỉ nên được đối phó bằng cách 

thông thoáng và sử dụng thiết bị bảo vệ hô hấp cho người. 

+ Quản lý rác thải: tất cả các loại rác bao gồm cả bao bì, nẹp bị hư nên sắp xếp bố 

trí trong một két sắt và sao cho không ảnh hưởng tới môi trường. 

+ Tất cả các thùng chứa bị vấy dơ không sử dụng lại, cần tẩy sạch tại những nơi cần 

thiết và làm xì trước khi bỏ đi. 

g. Sự cố hệ thống thu gom, xử lý khí thải  

 Trong trường hợp hệ thống thu gom, xử lý khí thải gặp sự cố, Chủ dự án sẽ cho tạm 

dừng các hoạt động làm phát sinh khí thải để sửa chữa, khắc phục. Các dây chuyền sản 

xuất chỉ hoạt động lại khi hệ thống thu gom, xử lý khí thải đã được sửa chữa xong.  

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án và dự toán chi phí 

cho các công trình bảo vệ môi trường  

3.1.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án  
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Bảng 4.15. Danh mục các công trình biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

STT Công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Quy mô, công 

suất 

Số lượng 

1 Bể phốt 3 ngăn 01 bể thể tích 5m3 01 

2 Kho lưu chứa chất thải sinh hoạt 5 m2 01 

3 Kho lưu chứa chất thải công nghiệp  10 m2 01 

4 Kho lưu chứa chất thải nguy hại  10 m2 01 

5 
Thùng lưu chứa chất thải rắn sinh 

hoạt  

Dung tích 10 – 120 

lít 
10 

6 
Hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải 

công đoạn hàn và sơn 
17.070 m3/h 01 

3.1.2. Dự toán chi phí cho các công trình bảo vệ môi trường  

Dự toán kinh phí cho công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường của dự án trong 

giai đoạn lắp đặt và vận hành như sau:  

Bảng 4.16. Dự toán kinh phí thực hiện các công trình bảo vệ môi trường 

TT Công trình xử lý môi trường Kinh phí (đồng) Kế hoạch  

Giai đoạn vận hành  

1 
Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân, 

nhân viên vận hành 
30.000.000/năm 

Trước khi 

vận hành  

2 
Bố trí kho chứa chất thải rắn công nghiệp 

thông thường và CTNH 
30.000.000 

Trước khi 

vận hành  

3 
Trang bị các thùng chứa chất thải rắn thông 

thường, chất thải nguy hại. 
8.000.000 

Trước khi 

vận hành  

4 

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn 

thông thường và chất thải nguy hại. 

30.000.000/tháng 

Trong suốt 

thời gian vận 

hành  

3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường  

- Trong giai đoạn lắp đặt máy móc: các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, an ninh trật 

tự, giảm thiểu tác động đến hệ thống thoát nước; phòng ngừa sự cố… được chủ đầu tư và 

nhà thầu cùng đơn vị giám sát kết hợp chặt chẽ với nhau cùng thực hiện trong suốt thời 

gian lắp đặt máy móc, thiết bị.  

- Trong giai đoạn vận hành: tuyên truyền cán bộ, nhân viên nâng cao ý thức phòng 

chống cháy nổ; tập huấn an toàn PCCC; định kỳ nạo vét đường ống thu gom nước mưa, 
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nước thải, hố ga... trong suốt giai đoạn vận hành của dự án; ký hợp đồng với đơn vị có 

chức năng vận chuyển chất thải đi xử lý theo đúng quy định. 

3.3. Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trương của Dự án đã được thực hiện với các công 

tác thu thập và tham khảo các số liệu về khí tượng thuỷ văn, tài nguyên sinh vật, điều kiện 

kinh tế - xã hội tại khu vực với các nguồn số liệu cụ thể và cập nhật. Báo cáo đã nhận dạng 

được các tác động tới môi trường bởi các hoạt động của dự án, đã chỉ ra mức độ của các 

tác động, đánh giá quy mô của các tác động từ đó khoanh vùng và giới hạn phạm vi các 

tác động cần đánh giá chi tiết một cách định lượng cũng như dùng để phân tích đánh giá 

các giải pháp về bảo vệ môi trường của dự án trên cơ sở các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về môi trường hiện hành. 

Độ tin cậy của các đánh giá, dự báo về các tác động môi trường của dự án còn được 

thể hiện ở những đặc điểm sau: 

- Tính chính xác: các đánh giá được dựa trên các dữ liệu, thông tin, số liệu của báo 

cáo đầu tư của dự án và tính toán có mức độ tin cậy cao, nguồn gốc rõ ràng. 

- Tính trung thực: các đánh giá được dựa trên các dữ liệu, thông tin, số liệu do chủ 

dự án tự tạo lập và của các tổ chức có uy tín công bố. 

- Tính tin cậy: báo cáo tuân thủ theo đúng Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT, tuân thủ theo các quy định về lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi 

trường trong các Quy chuẩn Việt Nam hiện hành. Vì vậy báo cáo có độ tin cậy cao và đảm 

bảo tính pháp lý, là cơ sở để Chủ dự án, Cơ quan quản lý môi trường địa phương quản lý 

khi thực thi dự án theo đúng các quy định về môi trường và qua đó giảm thiểu tối đa các 

tác động xấu đến môi trường xung quanh và cộng đồng. 

Bảng 4.17. Nhận xét mức độ tin cậy của các đánh giá 

STT Nội dung đánh giá Phương pháp 
Nhận xét mức độ chi tiết và 

độ tin cậy 

I Giai đoạn lắp đặt máy móc 

1 

Đánh giá tác động do 

bụi và khí thải từ 

phương tiện vận 

chuyển 

- Phương pháp đánh 

giá nhanh 

- Phương pháp so 

sánh 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy 

trung bình do thống kê đầy đủ 

số liệu nguyên vật liệu, lượt 

phương tiện vận chuyển, sử 

dụng công thức nguồn đường 

Sutton để tính toán phát tán 

mức độ ô nhiễm theo khoảng 

cách.  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Sản xuất cung ứng thiết bị linh kiện điện 

tử” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ JRM Việt Nam  83 

STT Nội dung đánh giá Phương pháp 
Nhận xét mức độ chi tiết và 

độ tin cậy 

3 

Đánh giá tác động do 

tiếng ồn, rung từ các 

thiết bị, máy móc, 

phương tiện thi công 

và vận chuyển 

- Phương pháp so 

sánh  

- Phương pháp liệt 

kê 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy 

khá cao do kế thừa số liệu từ 

nhiều kết quả nghiên cứu thực 

tế trên thế giới, có tính toán cụ 

thể cho dự án và so sánh với 

các tiêu chuẩn về tiếng ồn nơi 

làm việc của Bộ Y Tế. 

4 

Đánh giá tác động do 

chất thải sinh hoạt 

(nước thải và chất thải 

rắn) 

- Phương pháp đánh 

giá nhanh 

- Phương pháp so 

sánh 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy cao 

do khối lượng/lưu lượng chất 

thải được tính toán riêng cho 

dự án 

II Giai đoạn hoạt động 

1 

Đánh giá tác động do 

nước thải sinh hoạt, 

nước mưa 

- Phương pháp đánh 

giá nhanh. 

- Phương pháp so 

sánh. 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy cao 

do dựa trên định mức sử dụng 

nước theo tiêu chuẩn. Tham 

khảo nhiều số liệu và kết quả 

nghiên cứu khác nhau về nước 

thải, có tính toán lưu lượng và 

tải lượng các chất ô nhiễm. 

2 

Đánh giá tác động do 

CTR sinh hoạt, bụi, 

khí thải, tiếng ồn, độ 

rung 

- Phương pháp đánh 

giá nhanh. 

- Phương pháp so 

sánh 

Mức độ chi tiết, độ tin cậy cao 

do tham khảo nhiều số liệu và 

kết quả nghiên cứu của nhiều 

đề tài khảo sát thực tế, có tính 

toán và đánh giá riêng cho Dự 

án. 
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CHƯƠNG V 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI 

HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Căn cứ theo Nghị định 08/2022/CĐ-CP ngày 10/1/2022, phương án cải tạo phục hồi 

môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học chỉ yêu cầu đối với dự án khai thác 

khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học. Do 

vậy, dự án “Sản xuất cung ứng thiết bị linh kiện điện tử” không thuộc loại hình khai thác 

khoáng sản, chôn lấp chất thải, gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học nên dự án không 

phải đưa ra phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học.   
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CHƯƠNG VI: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI  

1.1. Nội dung đề nghị cấp phép xả nước thải  

- Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định 

tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý sơ bộ được thu gom về hệ 

thống dẫn nước thải và thoát vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Cầu 

Kiền, không xả trực tiếp ra môi trường). 

- Công ty đã ký Biên bản thỏa thuận cho thuê nhà kho – xưởng và nhà văn phòng 

số 1511/BBTT/WIIN-JRM 15 tháng 11 năm 2024 giữa Công ty TNHH Đầu tư và Công 

nghiệp Wiin Việt Nam và Brilliant Magnetic Limited.  

- Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp Wiin Việt Nam đã ký Hợp đồng dịch vụ 

và tiện ích số 2909/HĐDVTI/SHN-WIIN/2023 ngày 29 tháng 9 năm 2023 với Công ty cổ 

phần Shinec (đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ đấu nối và xử lý nước thải trong 

KCN) 

1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải  

1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

nước thải tự động, liên tục 

a. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử 

lý nước thải 

 - Nước thải từ khu nhà vệ sinh được thu gom và xử lý sơ bộ qua bể tự hoại. Toàn bộ 

nước thải sau đó được thu gom về các hố ga thoát nước thải, theo hệ thống dẫn nước thải 

chung của khu công nghiệp, về trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Nam 

Cầu Kiền.  

- Nước thải công nghiệp phát sinh từ các công đoạn sản xuất được thu gom, quản lý 

như chất thải nguy hại. 

b. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

 - Tóm tắt quy trình công nghệ:  

 Nước thải các khu nhà vệ sinh -> bể tự hoại -> hệ thống thu gom nước thải -> điểm 

đấu nối nước thải với KCN Nam Cầu Kiền -> hệ thống dẫn nước thải chung của khu công 

nghiệp -> Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Cầu Kiền.  

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không. 

 - Công suất thiết kế: 01 bể tự hoại 3 ngăn dung tích 5 m3. 

 Tọa độ điểm xả: X = 2.311.859; Y = 591.944 

(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105o45’, múi chiếu 3o). 
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c. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng phải lắp 

đặt theo quy định tại Khoản 2, Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.  

1.2.2. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

 - Định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng thoát nước 

và lắng loại bỏ các chất bẩn.  

 - Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố 

của hệ thống xử lý.  

 - Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ khu vực xử lý nước thải và hệ thống 

thoát nước.  

 - Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình vận hành đã xây dựng.  

2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI  

2.1. Nội dung đề nghị cấp phép xả khí thải  

2.1.1. Nguồn phát sinh khí thải  

 - Nguồn số 01: Bụi, khí thải từ công đoạn hàn và sơn.  

2.1.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải  

a. Dòng khí thải 

 - Dòng khí thải số 01: Ống thoát khí của hệ thống thu gom, xử lý công đoạn hàn và 

sơn. Tọa độ: X = 2.311.942, Y = 591.734. Vị trí xả thải: bên ngoài nhà xưởng.  

(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105o45’, múi chiếu 3o). 

b. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất  

 - Dòng khí thải số 01: 17.070 m3/h. 

c. Phương thức xả khí thải: khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát khí 

ra bên ngoài nhà xưởng, xả liên tục theo ca làm việc bằng quạt hút.  

d. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải đảm bảo đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 0,9 và Kv = 1); QCVN 

20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số 

chất hữu cơ, cụ thể như sau:   

TT 
Chỉ tiêu 

giám sát 
Đơn vị 

QCVN 

19:2009/BT

NMT (Cmax 

= CxKpxKv, 

Kp = 0,9; Kv 

= 1) 

QCVN 

20:2009/B

TNMT 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan tắc 

tự động, 

liên tục 

1 Bụi mg/Nm3 180 - 6 tháng/lần 
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2 
Cacbon oxit, 

CO 
mg/Nm3 900 - 

Không 

thuộc đối 

tượng phải 

quan trắc 

bụi, khí thải 

theo quy 

định tại 

khoản 2 

Điều 98 

Nghị định 

08/2022/NĐ

-CP 

3 

Nitơ oxit, 

NOx (tính 

theo NO2) 

mg/Nm3 765 - 

4 Benzen  mg/Nm3 - 5 

5 Toluen  mg/Nm3 - 750 

6 Xylen mg/Nm3 - 870   

2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải  

2.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

khí thải tự động, liên tục  

a. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ thống xử 

lý bụi, khí thải 

 - Bụi, khí thải từ công đoạn hàn và sơn được thu gom qua đường ống dẫn vào 01 hệ 

thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính công suất 17.070 m3/h và xả ra ngoài môi trường 

qua 01 ống thoát khí.   

b. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải  

 - Tóm tắc quy trình công nghệ của từng hệ thống xử lý:  

 + Bụi, khí thải từ công đoạn hàn và sơn -> Hệ thống thu gom bụi, khí thải -> Than 

hoạt tính -> Quạt hút -> Ống thoát khí.   

c. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục 

 Không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động được quy 

đinh tại khoản 2, Điều 98, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2020.  

2.2.2. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

 - Định kỳ kiểm tra, theo dõi thiết bị đảm bảo hệ thống xử lý khí thải hoạt động ổn 

định.  

 - Đào tạo đội ngũ người lao động nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa 

chữa, khắc phục sự cố xảy ra.  

 - Khi xảy ra sự cố, dừng hoạt động tại khu vực xảy ra sự cố, tìm nguyên nhân sửa 

chữa, khắc phục kịp thời. Trường hợp xảy ra sự cố, sửa chữa mất nhiều thời gian, phải 
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dừng sản xuất cho tới khi khắc phục được sự cố, bảo đảm không được gây ô nhiễm môi 

trường không khí.  

 - Đối với sự cố lớn, thông báo cho cơ quan có chức năng về môi trường các sự cố để 

có biện pháp khắc phục kịp thời.    

3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

3.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung  

 Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của hệ thống máy móc, thiết bị của Dự án  

3.1.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung  

 - Nguồn số 1: Khu vực xưởng sản xuất. Tọa độ: X = 2.311.752m, Y = 591.254;  

(Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105o45’, múi chiếu 3o). 

3.1.3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung: QCVN 26:2010/BTNMT- Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy định Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về rung, cụ thể như sau: 

a. Tiếng ồn 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và           

mức ồn cho phép (dBA) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA) 

1 70 55 - 

Khu vực 

thông thường 

b. Độ rung 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và           

mức gia tốc rung cho phép (dB) 

) 

) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 - 21 giờ Từ 21 - 6 giờ 

1 70 70 - 
Khu vực 

thông thường 
3.1.4. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

a. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

 - Lắp đặt các đệm chống cao su tại chân máy móc, thiết bị.  

 - Tiền hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị.  

b. Các yêu cầu về môi trường 
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 - Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu đảm bảo nằm trong giới 

hạn cho phép quy định.  

 - Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay dầu bôi trơn.  

4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA 

VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG  

4.1. Quản lý chất thải  

4.1.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

a. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên  

TT Loại chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

Khối lượng dự kiến 

phát sinh (kg/năm) 

1 

Giẻ lau, găng tay, màng 

lọc nhiễm thành phần 

nguy hại   

Rắn 18 02 01 20 

2 
Nước thải chứa thành 

phần nguy hại  
Lỏng 19 01 01 100 

3 Linh kiện điện tử Rắn 19 02 06 400 

4 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 50 

5 Dầu máy thải Lỏng 17 02 03 50 

6 Sơn thải Rắn 08 01 01 500 

7 Than hoạt tính thải Rắn 12 01 04 200 

8 Pin, ắc quy thải  Rắn 16 01 12 30 

 Tổng   1.350 

b. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh bao gồm (vỏ bao 

bì carton, nilong, nhựa lỗi hỏng...): 2,215 tấn/năm.  

c. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: khoảng 43 kg/ngày.  

4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

 - Thiết bị lưu chứa: bố trí thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại đảm bảo đáp ứng quy 

định tại khoản 5 Điều 35 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020.  

 - Kho lưu chứa:  
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 + Diện tích kho: 10 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo: mặt sàn đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa 

chảy tràn từ bên ngoài vào; có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất 

thải nguy hại; có biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong; có biện 

pháp cách ly với các loại chất thải nguy hại hoặc nhóm chất thải nguy hại khác có khả năng 

phản ứng hóa học với nhau; đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố 

rò rỉ, đổ tràn; đảm bảo các yêu cầu khác theo quy định tại khoản 6 Điều 35 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 - Thiết bị lưu chứa: bố trí thiết bị lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường 

đảm bảo đáp an toàn và đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

 - Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường: diện tích 10 m2.  

 + Thiết kế, cấu tạo: Nền bê tông, vách tôn khung thép cho toàn bộ khu vực lưu giữ; 

đảm bảo các yêu cầu khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

c. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Thiết bị lưu chứa: bố trí các thùng chứa có nắp đậy, dung tích 10 – 120 lít/thùng có 

phân loại màu sắc. Trước giờ thu gom 30 phút, Công ty sẽ bố trí công nhân vận chuyển rác 

sinh hoạt từ các khu vực phát sinh về nơi tập trung để đảm bảo tính mỹ quan. Đồng thời, 

Nhà máy sẽ thiết lập nội quy nhà xưởng, yêu cầu công nhân bỏ rác đúng nơi quy định, 

không xả rác bừa bãi trong khuôn viên Nhà máy. 

- Thiết bị lưu giữ chất thải đảm bảo các yêu cầu khác theo quy định tại khoản 1 Điều 

26 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2020.  

- Phân loại rác thải sinh hoạt theo Quyết định 60/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 

của UBND thành phố Hải Phòng quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng: Chất thải sinh hoạt được phân loại tại nguồn thành 03 loại: Rác thải có khả 

năng tái sử dụng, tái chế; rác thải thực phẩm; rác thải sinh hoạt khác. Sau khi phân loại, 

chất thải sinh hoạt được lưu chứa trong các bao bì/thùng chứa riêng biệt, có dấu hiệu nhận 

biết từng loại chất thải. Thực hiện các quy định hiện hành khác về phân loại, lưu giữ, 

chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt.  

- Chủ dự án có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải theo đúng quy định.  
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4.2. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo 

quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.  

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Trường hợp kế 

hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch 

ứng phó khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020 thì phải đảm bảo có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

bảo vệ môi trường năm 2020.  
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CHƯƠNG VII. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của Dự án, chủ dự án tự rà soát và đề 

xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi 

trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau:  

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian vận hành thử nghiệm: Từ 3-6 tháng kể từ khi được Ban Quản lý Khu kinh 

tế Hải Phòng cấp giấy phép môi trường của Dự án. 

Công suất dự kiến trong giai đoạn vận hành thử nghiệm: trên 50% công suất thiết 

kế.  

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

- Tần suất quan trắc lấy mẫu đối với nước thải, khí thải theo hướng dẫn tại khoản 5 

Điều 21 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT đối với dự án như sau:  

+ Đánh giá hiệu quả của giai đoạn vận hành ổn định: 3 lần liên tiếp x 1 ngày/lần.  

+ Tổng số lần lấy mẫu quan trắc giai đoạn vận hành thử nghiệm: 03 lần.  

- Thời gian dự kiến lấy mẫu nước thải, khí thải:  

+ Đánh giá hiệu quả của giai đoạn vận hành ổn định hệ thống thu gom, xử lý sơ bộ 

nước thải sinh hoạt: 3 lần liên tiếp (1 ngày/lần), trong thời gian vận hành thử nghiệm.  

+ Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải (01 hệ thống): 3 lần liên tiếp (1 ngày/lần) 

trong thời gian vận hành thử nghiệm.  

- Vị trí, số lượng mẫu và thông số giám sát được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 7.1. Vị trí, số lượng mẫu và thông số giám sát giai đoạn vận hành thử nghiệm 

TT 
Công 

trình xử lý 

Vị trí 

lấy mẫu 

Giai đoạn, tần 

suất lấy mẫu 
Thông số quan trắc 

Tiêu chuẩn 

so sánh 

I Nước thải   

1 

01 bể tự 

hoại thể 

tích 5 m3 

Nước thải 

sau xử lý 

tại hố 

gom cuối 

cùng 

trước khi 

thải vào 

hệ thống 

03 mẫu đơn 

nước thải đầu 

ra và 01 mẫu 

đơn nước thải 

đầu ra để đối 

chứng   

Thông số giám sát: 

các chỉ tiêu đặc 

trưng của nước thải 

sinh hoạt theo 

QCVN 

14:2008/BTNMT và 

phù hợp với tiêu 

chuẩn tiếp nhận 

Tiêu chuẩn 

tiếp nhận nước 

thải của KCN 

Nam Cầu Kiền 
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TT 
Công 

trình xử lý 

Vị trí 

lấy mẫu 

Giai đoạn, tần 

suất lấy mẫu 
Thông số quan trắc 

Tiêu chuẩn 

so sánh 

thu gom, 

xử lý 

nước thải 

của KCN   

nước thải của KCN 

An Dương gồm: pH, 

BOD5; TSS; Sunfua; 

Amoni; Tổng Nirto, 

Tổng Photpho; Tổng 

Coliform 

II KHÍ THẢI 

I 
Vận hành thử nghiệm giai đoạn điều chỉnh hiệu quả công trình xử lý (Giai đoạn 

1: 75 ngày) 

1 

Hệ thống 

xử lý bụi, 

khí thải 

công đoạn 

hàn và sơn  

Khí thải 

sau hệ 

thống thu 

gom, xử 

lý trước 

khi xả ra 

môi 

trường  

15 ngày/lần 

(05 mẫu) 

Thông số giám sát: 

Bụi, CO, Nitơ oxit, 

NOx (tính theo NO2), 

Benzen, Toluen, 

Xylen 

QCVN 

19:2009/BTN

MT 

QCVN 

20:2010/BTN

MT 

II Vận hành thử nghiệm giai đoạn ổn định (Giai đoạn 2: 03 ngày) 

1 

Hệ thống 

xử lý bụi, 

khí thải 

công đoạn 

hàn và sơn 

Khí thải 

sau hệ 

thống thu 

gom, xử 

lý trước 

khi xả ra 

môi 

trường  

03 mẫu đơn 

khí thải đầu ra 

và 01 mẫu đối 

chứng 

Thông số giám sát: 

Bụi, CO, Nitơ oxit, 

NOx (tính theo NO2), 

Benzen, Toluen, 

Xylen 

QCVN 

19:2009/BTN

MT 

QCVN 

20:2010/BTN

MT 

- Công việc đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu chất thải được thực hiện theo các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn quy định của pháp luật về môi trường. 

- Công ty sẽ phối hợp với đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường để phối hợp thực hiện kế hoạch.  

2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ của Dự án 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a. Quan trắc nước thải:  
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Dự án không thuộc đối tượng quan trắc nước thải định kỳ theo quy định tại khoản 

2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ_CP ngày 10/01/2022 và căn cứ theo thứ tự 3, cột 5, 

Phụ lục XXVIII, Nghị định 08/2022/NĐ_CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Tuy nhiên, 

Công ty tự cam kết thực hiện quan trắc để giám sát chất lượng nước thải của Dự án: 

TT Vị trí giám sát Thông số giám sát 
Tần suất 

quan trắc 

Quy chuẩn/tiêu 

chuẩn áp dụng 

1 

Hố gom cuối cùng 

trước khi thải vào hệ 

thống thu gom, xử lý 

nước thải của KCN   

Thông số giám sát: 

các chỉ tiêu đặc trưng 

của nước thải sinh 

hoạt theo QCVN 

14:2008/BTNMT và 

phù hợp với tiêu 

chuẩn tiếp nhận nước 

thải của KCN Nam 

Cầu Kiền gồm: pH, 

BOD5; TSS; Sunfua; 

Amoni; Tổng Nirto, 

Tổng Photpho; Tổng 

Coliform 

1 năm/lần  
Tiêu chuẩn KCN 

Nam Cầu Kiền 

b. Quan trắc khí thải:  

Dư án không thuộc đối tượng quan trắc khí thải định kỳ theo quy định tại khoản 2 

Điều 98 nghị định số 08/2022/NĐ_CP ngày 10/01/2022 và căn cứ theo thứ tự 9, cột 5, Phụ 

lục XXIX, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Tuy nhiên, Công 

ty tự cam kết thực hiện quan trắc để giám sát chất lượng khí thải của Dự án: 

TT Vị trí giám sát Thông số giám sát 
Tần suất 

quan trắc 

Quy chuẩn/tiêu 

chuẩn áp dụng 

1 

Ống phóng không 

của hệ thống xử lý 

bụi, khí thải công 

đoạn hàn và sơn 

công suất 17.070 

m3/h 

Thông số giám sát: 

Bụi, CO, Nitơ oxit, 

NOx (tính theo NO2), 

Benzen, Toluen, 

Xylen 

1 năm/lần  

QCVN 

19:2009/BTNMT 

QCVN 

20:2010/BTNMT 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải  

Căn cứ theo Điều 97 và Điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì dự án không thuộc đối tượng 

phải quan trắc định kỳ, quan trắc tự động liên tục nước thải, khí thải.  
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3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

 Dự toán kinh phí quan trắc môi trường hàng năm khoảng 20.000.000 đồng. 
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CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chủ dự án cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được nêu 

trong báo cáo. 

Cam kết tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành có liên 

quan trong quá trình hoạt động của Nhà xưởng.  

Thu gom, phân loại và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn phát sinh bảo đảm các 

yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn và tuân thủ các quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ Môi trường. 

Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải 

nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy định. 

Chủ đầu tư xin cam kết sẽ nghiêm túc áp dụng biện pháp BVMT trong quá trình hoạt 

động, chịu mọi trách nhiệm về nước thải phát sinh từ Công ty và chịu trách nhiệm khi để 

xảy ra ô nhiễm liên quan đến khí thải, nước thải, chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động 

của Công ty.  

+ Đối với nước thải sinh hoạt phát sinh: Cam kết vận hành hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh tại cơ sở đạt tiêu chuẩn nước thải KCN Nam 

Cầu Kiền trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Nam 

Cầu Kiền.  

+ Đối với khí thải: Cam kết vận hành hệ thống xử lý khí thải đảm bảo đúng quy chuẩn 

kỹ thuật hiện hành trước khi thải ra môi trường. Hệ thống xử lý khí thải đảm bảo đạt QCVN 

19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và 

các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại: 

Công ty cam kết thực hiện nghiêm túc theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
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đúng quy định.  

Cam kết chịu trách nhiệm, khắc phục các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra và bồi thường 

mọi thiệt hại về kinh tế, môi trường do việc triển khai, hoạt động của Nhà xưởng.  

Cam kết tiến hành quản lý, vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa theo đúng quy định của pháp 

luật trong vận hành và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

Bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và chương trình quan 

trắc, giám sát môi trường.  
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Minh họa：

1. Bản vẽ không được sao chép nếu không có sự chấp thuận bằng

văn bản của các nhà thiết kế của công ty chúng tôi.

2. Không được phép đo các bản vẽ và kích thước phải tuân theo
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hệ kịp thời với nhà thiết kế và không được phép thay đổi trái phép.

4. Bản vẽ  này thuộc phiên bản sửa chữa cuối cùng, các bản vẽ

khác sẽ tự động bị vô hiệu.
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Minh họa：

1. Bản vẽ không được sao chép nếu không có sự chấp thuận bằng

văn bản của các nhà thiết kế của công ty chúng tôi.

2. Không được phép đo các bản vẽ và kích thước phải tuân theo

kích thước và trục định vị được chỉ định.

3.Nếu có bất kỳ điểm nào chưa rõ ràng trên bản vẽ, vui lòng liên

hệ kịp thời với nhà thiết kế và không được phép thay đổi trái phép.

4. Bản vẽ  này thuộc phiên bản sửa chữa cuối cùng, các bản vẽ

khác sẽ tự động bị vô hiệu.
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Kích thước bản vẽ đơn vị là mm.1.

GHI CHÚ

Bảng thống kê cốt thép cho 1 vị trí bể phốt2.
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